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PHẦN I

                                                MỞ ĐẦU

1. 1. Lý do và sự cần thiết lập Quy hoạch

Trong những năm qua công tác quy hoạch xây dựng đã có những đóng góp quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương. Cụ thể, các đồ án quy hoạch chung xây dựng cấp xã đã định hướng tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan, xác định vị trí và phân định việc phát triển các khu chức năng, các khu sản xuất, các công trình trên các địa bàn nông thôn trong từng thời kỳ hợp lý và có hiệu quả. Quy hoạch xây dựng đã làm cơ sở pháp lý cho việc lập các dự án đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng, bảo vệ cảnh quan môi trường và phát triển kinh tế - xã hội.

Xã Quảng Khê là xã thuộc phía Tây của huyện Ba Bể, cách trung tâm huyện Ba Bể khoảng 27 km, có diện tích tự nhiên 5.516,43 ha. Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, xã Quảng Khê đã triển khai lập quy hoạch nông thôn mới đến năm 2020. Sau hơn10 năm triển khai thực hiện, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã đã có nhiều chuyển biến tích cực, cơ sở hạ tầng xã hội và kỹ thuật dần được hoàn thiện, đời sống nhân dân được nâng cao. Song vẫn còn nảy sinh nhiều vấn đề về việc quản lý cũng như định hướng phát triển chung của xã. Nhu cầu sử dụng đất để phát triển cơ sở hạ tầng, sử dụng đất cho các ngành phi nông nghiệp ngày càng tăng tác động trực tiếp đến quỹ đất trên địa bàn. Dân số tăng và lực lượng lao động trên địa bàn khá dồi dào nhưng tình trạng thừa sức lao động khá phổ biến là tình trạng chung của các vùng nông thôn. Để thực hiện việc phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn xã đòi hỏi phải có những chính sách tích cực hơn về nông nghiệp và nông thôn như: đất đai, lao động, tài chính... nhằm thay đổi quy mô và cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn.

Nhằm phát triển nông thôn của xã một cách toàn diện, bao gồm nhiều nội dung liên quan đến hầu hết các lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội, môi trường, hệ thống chính trị cơ sở, gồm các mặt sau: Kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn được nâng cao. Nông thôn phát triển theo quy hoạch, có kết cấu hạ tầng kỹ thuật, xã hội đồng bộ, môi trường sinh thái được bảo vệ.  Dân trí được nâng cao, bản sắc văn hoá dân tộc được giữ gìn và phát huy. An ninh trật tự được giữ vững. Chất lượng hệ thống chính trị được nâng cao. 

Từ thực tiễn trên, việc lập "Quy hoạch chung xây dựng xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2030" là việc làm cấp thiết, mang tính tất yếu nhằm đưa ra những định hướng phát triển, đáp ứng các nhu cầu xây dựng về không gian, mạng lưới dân cư, quy hoạch phát triển các khu sản xuất, quy hoạch xây dựng hạ tầng,… phù hợp với định hướng quy hoạch vùng huyện, quy hoạch sử dụng đất của huyện, đồng thời là cơ sở lập quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn, khu trung tâm xã, khu dân cư, khu chức năng khác trên địa bàn xã.

1.2. Căn cứ pháp lý

1.2.1. Cơ sở pháp lý

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Luật đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14, ngày 24/11/2017;

- Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;

- Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 44/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường;

- Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025;

- Nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

- Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 03/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Thông tư số 31/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 của Bộ xây dựng ban hành tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn;

- Thông tư số 01/2017/TT-BTNMT ngày 09/02/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao;

- Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/04/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;

- Thông tư 04/2022/TT - BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn.

1.2.2. Các văn bản, tài liệu có liên quan

- Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025;

- Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 755/QĐ-BNV ngày 22/9/2023 của Bộ Nội vụ Quyết định Công nhận số lượng, chất lượng hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp của tỉnh Bắc Kạn được hoàn thiện, hiện đại hóa theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt danh mục và lộ trình huyện đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, thôn đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2022 – 2025;

- Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 13/06/2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 – 2025;

- Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 13/06/2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025;

- Quyết định 1027/QĐ-UBND ngày 13/06/2024 của tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025
- Hướng dẫn số 1476/HD-SXD ngày 28/7/2023 của Sở Xây dựng Về công tác tổ chức lấy ý kiến về nội dung nhiệm vụ và đồ án trong quá trình tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch trên địa bàn tỉnh

- Quyết định số 921/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của UBND huyện Ba Bể về việc phê duyệt danh mục đồ án Quy hoạch chung xây dựng các xã giai đoạn 2021-2030;

- Quyết định số: 1503/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch chung xây dựng xã Quảng Khê huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn gia đoạn 2021-2030;


- Một số văn bản liên quan khác.

1.2.3. Các cơ sở tài liệu, số liệu, bản dồ
     - Hồ sơ địa giới hành chính 513 xã Quảng Khê;


- Hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Ba Bể;


- Hồ sơ quy hoạch, định hướng quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế xã hội, các ngành, lĩnh vực có liên quan;

    - Bản đồ nền địa hình tỷ lệ 1/10.000 xã Quảng Khê;

    - Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1.000; 1/10.000 xã Quảng Khê;

    - Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của xã Quảng Khê;

    - Các Nghị quyết của HĐND và Quyết định của UBND tỉnh, huyện và xã về phát triển kinh tế - xã hội;

   - Các Văn kiện đại hội Đảng bộ xã các nhiệm kỳ 2021-2025;

   - Báo cáo tổng kết tình hình phát triển kinh tế -xã hội của xã năm 2023;

   - Số liệu thống kê đất đai năm 2023 của xã;

   - Các dự án đang và dự kiến triển khai trên địa bàn xã;

   - Số liệu về điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội, dân số, lao động và việc làm… ;

   - Các tài liệu và số liệu khác có liên quan.

1.3. Xác định quan điểm và mục tiêu lập quy hoạch

1.3.1. Quan điểm lập quy hoạch

- Định hướng cho sự phát triển kinh tế xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái và đáp ứng chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

- Định hướng phát triển không gian trên địa bàn xã Quảng Khê phù hợp với đặc điểm sinh thái, tập quán sinh hoạt, sản xuất của địa phương.

- Gắn với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, gắn với các cơ sở kinh tế công nghiệp, dịch vụ và phát triển theo quy hoạch nông thôn.

- Phát triển kinh tế - xã hội gắn với quá trình hiện đại hóa nông thôn về sản xuất nông nghiệp, TTCN, dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, thu hẹp khoảng cách với thành thị. 

- Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế nông thôn theo hướng tăng công nghiệp, dịch vụ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và tăng thu nhập cho dân cư nông thôn.

1.3.2. Mục tiêu lập quy hoạch

- Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới là quy hoạch không gian và quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị truyền thống trên địa bàn xã.

- Quy hoạch phải đi trước một bước làm cơ sở xây dựng kế hoạch: sản xuất, phát triển hạ tầng, văn hóa, môi trường.


- Quy hoạch phải đảm bảo tính hiện đại, văn minh có tính kế thừa và phát triển bền vững.

- Quy hoạch phải tuân thủ Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới do Chính phủ và UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chung của các cấp có thẩm quyền.


- Quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời phải có quy định quản lý xây dựng theo đồ án để làm cho nông nghiệp, nông thôn phát triển đảm bảo đúng các quy định về trật tự xây dựng, khang trang, sạch đẹp, tiết kiệm đất đai và các nguồn lực xã hội.

- Tạo quỹ đất phát triển dân cư; Nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của người dân khu vực và vùng lân cận.

- Làm cơ sở pháp lý đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch và là cơ sở để lập quy hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư xây dựng.

- Tăng hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn, khai thác quỹ đất tạo nguồn thu cho ngân sách.

1.4. Xác định phạm vi ranh giới và giai đoạn lập quy hoạch
1.4.1. Phạm vi và ranh giới lập quy hoạch
- Căn cứ theo sản phẩm của Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” của tỉnh Bắc Kạn (gọi tắt là địa giới 513). Diện tích Lập Quy hoạch chung xây dựng xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2030 cho toàn xã là 5.516,43 ha.

1.4.2. Giai đoạn lập quy hoạch, tỷ lệ bản đồ

- Giai đoạn lập quy hoạch từ năm 2021 đến năm 2030. 

- Tỷ lệ bản đồ 1/10.000

PHẦN II

PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TỔNG HỢP

2.1. Điều kiện tự nhiên

2.1.1. Vị trí địa lý

- Xã Quảng Khê là xã miền núi nằm ở phía Tây huyện Ba Bể. Xã có tỉnh lộ 257B và chạy qua địa bàn, cách trung tâm huyện Ba Bể 27 Km.  

- Địa giới hành chính xã Quảng Khê được xác định như sau:

+ Phía Đông giáp với xã Yến Dương, huyện Ba Bể;

+ Phía Tây giáp với xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể và xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn;

+ Phía Nam giáp với xã Đồng Phúc và xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể;

+ Phía Bắc giáp xã Khang Ninh, xã Thượng Giáo và xã Địa Linh, huyện Ba Bể.

- Tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch trong phạm vi diện tích tự nhiên toàn xã là 5.516,43 ha chiếm 8,06% tổng diện tích tự nhiên của huyện.

- Xã được chia thành 11 thôn: Thôn Nà Vài, Nà Hai, Nà Lẻ,  Lủng Quang, Chợ Lèng, Bản Pyàn, Nà Chom, Lẻo Keo, Tổng Chảo, Pù Lùng, Bản Pjạc.
2.1.2. Địa hình, địa mạo

Xã Quảng Khê có địa hình đồi núi cao, bị chia cắt bởi các thung lũng, các dãy núi cao, những núi thấp, thoải tạo thành những cánh đồng bậc thang nhỏ hẹp. Xã có độ cao trung bình từ 400 - 1200m so với mặt nước biển.
2.1.3. Khí hậu

- Xã Quảng Khê có những nét đặc trưng của khí hậu miền núi bắc bộ, khí hậu nhiệt đới gió mùa. Mùa đông khô và lạnh; Mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều. Hướng gió chính là gió Đông Nam.

- Các tháng có nhiệt độ trung bình cao nhất là tháng 6,7 và tháng 8 (28-32oC), nhiệt độ trung bình thấp nhất vào các tháng 12 và 1 năm sau (16,60oC)

- Nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 23,70C. Chênh lệch nhiệt độ các tháng trong năm tương đối cao. Nóng nhất tháng 7 nhiệt độ trung bình là 300C, thấp nhất tháng 1 nhiệt độ trung bình là 110C.

- Lượng mưa trung bình năm 1.253 mm, phân bố không đều giữa các tháng trong năm, lượng mưa tập trung vào các tháng 5,6,7,8, thường xảy ra tình trạng lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất cục bộ ở một số vùng.

- Độ ẩm không khí trung bình 84,6%, thấp nhất 75% vào tháng 12 -11, cao nhất 91% vào tháng 6.

Nhìn chung khí hậu thời tiết của xã tương đối thuận lợi cho cuộc sống sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên là xã vùng cao nên vào mùa đông có sương mù, mưa phùn thời tiết hanh khô có khi phải chịu hạn hán, vào mùa mưa do địa hình cao, độ dốc lớn, có mưa nhiều, dễ gây ra lũ cuốn, lũ quét làm xói mòn, lở đất của các dãy đồi, núi. 

2.1.4. Mạng lưới thủy văn

Là xã miền núi cho nên địa hình không đồng nhất, độ dốc địa hình tương đối lớn, gây ảnh hưởng nhiều đến xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt thủy lợi.

Nhiều dãy đồi núi tạo cho xã Quảng Khê có hệ thống sông, suối khá dày; đa số là các nhánh thượng nguồn. Giao thông đường sông ít phát triển do sông suối dốc, lắm thác ghềnh, một số suối cạn nước về mùa khô nhưng mùa mưa nước dồn nhanh có thể xẩy ra lũ quét ảnh hưởng xấu đến đời sống nhân dân.

2.1.5. Các nguồn tài nguyên

a. Tài nguyên đất

Tổng diện tích tự nhiên của xã là 5.516,43, chiếm 8,06% tổng diện tích của huyện Ba Bể, gồm 3 loại đất chính sau:

- Đất feralit đỏ vàng trên đá biến chất, là đất có lớp phong hóa dày, đất thoáng khí, thoát nước, nghèo các chất bazơ, nhiều oxide sắt, nhôm, đất chua, dễ bị thoái hóa. Loại đất này thích hợp để trồng rừng, cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả, đồng cỏ chăn nuôi.

- Đất feralit vàng đỏ trên phiến thạch sét; đất có thành phần cơ giới nhẹ phân bố rải rác tại vùng đồi thấp, đất thích hợp cho cây trồng lâm nghiệp.

- Đất Feralit vàng trên đá Mắcma axit: thường phân bố trên các sườn dốc hiểm trở, đất có thành phần cơ giới trung bình – nhẹ, có hàm lượng mùn và đạm ở tầng mặt khá, nghèo lân nhưng kali trao đổi giàu. Thích hợp để trồng các loại cây ăn quả, các loại rau...

b. Tài nguyên nước

· Toàn xã có 6.86 ha đất sông suối và mặt nước chuyên dùng. Đây là nguồn nước mặt tự nhiên phục vụ cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. Đến nay trên địa bàn xã chưa có nghiên cứu cụ thể về nguồn nước ngầm.

c. Tài nguyên rừng

- Xã Quảng Khê là xã có diện tích rừng tự nhiên lớn nhất tỉnh Bắc Kạn, có nhiều loại thực phủ, diện tích đất rừng chiếm 85% tổng diện tích tự nhiên, chủ yếu là rừng trồng, cây tán lá rộng rừng trồng chiếm khoảng 5 đến 6% chủ yếu là rừng mỡ, keo… Những loại cây phục vụ cho việc chế biến sản xuất các mặt hàng công nghiệp khác, độ che phủ trung bình từ 60 - 75%.

=>Nhìn chung rừng Quảng Khê có trữ lượng gỗ tương đối lớn, với trữ lượng rừng hiện nay cùng với trồng rừng theo các dự án đang phát triển, được quản lý bảo vệ tốt, lâm nghiệp sẽ là ngành kinh tế quan trọng của xã trong những năm tới.

d. Tài nguyên nhân văn, di tích, danh thắng du lịch

Huyện Ba Bể nói chung và xã Quảng Khê nói riêng là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số với quá trình lao động, sản xuất, sinh hoạt mang trong mình những truyền thuyết, câu chuyện, các lễ hội, trang phục, ẩm thực và các nét đẹp văn hóa riêng đậm truyền thống bản sắc của từng dân tộc. 
e. Thực trạng môi trường

Nhờ vẫn giữ được diện tích rừng rộng lớn, khả năng thanh lọc môi trường cao nên nhìn chung môi trường xã Quảng Khê còn khá tốt. Tuy nhiên, cũng có một số hoạt động sản xuất của con người gây tổn hại đến môi trường như tình trạng dư thừa phân hóa học, thuốc trừ sâu trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi trong các khu dân cư, rác thải, nước thải chưa được xử lý... vì vậy, đi đôi với sự phát triển cần phải có những giải pháp, biện pháp cụ thể để kiểm soát và xử lý các tác nhân gây tác hại lên môi trường để đảm bảo phát triển bền vững.

2.1.6. Đánh giá về điều kiện tự nhiên


- Thuận lợi:

+ Điều kiện thời tiết, khí hậu khá thuận lợi cho sản xuất nông – lâm nghiệp, phát triển theo hình thức canh tác vườn đồi, gia trại, trang trại.

+ Tài nguyên đất lớn, lượng mưa, chế độ nhiệt và ánh sáng tương đối thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là cây lương thực, cây lâm nghiệp.

· Khó khăn:

+ Quỹ đất để phát triển xây dựng khá khó khăn, do địa hình đồi núi chiếm tỷ lệ lớn, giao thông đi lại khó khăn. Diện tích đất nông nghiệp bằng phẳng đưa vào sử dụng còn ít, diện tích đất chưa sử dụng tương đối lớn.

2.2. Phân tích đánh giá tổng hợp về dân số, lao động, kinh tế, văn hóa – xã hội

2.2.1. Dân số, lao động và phân bố dân cư

a. Dân số và lao động

- Dân số: Toàn xã thời điểm năm 2023 có tổng số 3.827 nhân khẩu/869 hộ. Mật độ phân bố dân cư là 69 người/Km2.

- Lao động: Số người trong độ tuổi lao động là 2.475 người chiếm 64,7 % dân số.

Bảng 1.Tổng hợp hiện trạng dân số và lao động theo đơn vị thôn bản

	TT
	Tên thôn
	Số liệu năm 2023

	
	
	Số hộ
	Số nhân khẩu
	Số lao động

	1
	Nà Vài
	71
	350
	210

	2
	Nà Hai
	102
	426
	300

	3
	Nà Lẻ
	92
	405
	276

	4
	Lủng Quang
	32
	130
	80

	5
	Chợ Lèng
	154
	640
	462

	6
	Bản Pyàn
	69
	304
	172

	7
	Nà Chom
	109
	525
	315

	8
	Lèo Keo
	51
	214
	126

	9
	Tổng Chảo
	62
	283
	186

	10
	Pù Lùng
	60
	259
	180

	11
	Bản Pjạc
	67
	291
	168

	Tổng cộng
	869
	3.827
	2.475


- Dân số xã Quảng Khê trong những năm qua nhìn chung không có biến động lớn. Tỷ lệ gia tăng tự nhiên giữ ở mức khoảng 1%. Vì là xã thuần nông nên lượng dân di cư cơ học đến cũng như đi không lớn ước khoảng 0,4% năm, gần như không có dân nơi khác đến địa phương định cư. Tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động khá cao là tiền đề để phát triển để thúc đẩy sản xuất và tăng trưởng kinh tế.

- Xã Quảng Khê có 5 dân tộc chính là: Dân tộc Tày, Nùng, Kinh, Dao và Mông. Mỗi dân tộc giữ nét đặc trưng riêng trong đời sống văn hóa, hòa nhập làm phong phú đa dạng bản sắc văn hóa dân tộc với những truyền thống lịch sử, văn hóa nghệ thuật, tôn giáo tín ngưỡng.

b. Hiện trạng phân bố dân cư

- Xã có 11 thôn bản với 05 dân tộc phân bố theo tập quán sản xuất nông nghiệp, do đó hình thành các thôn bản, cụm dân cư ven các con suối và gần các cánh đồng, rừng sản xuất; một số đồng bào ở bám dọc các trục đường chính và ở trung tâm xã.

2.2.2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế

a. Cơ cấu kinh tế

· Xã Quảng Khê có nền kinh tế nông lâm nghiệp chủ đạo, thương mại dịch vụ đang dần phát triển tại khu trung tâm và các khu vực có điều kiện tự nhiên và giao thông thuận lợi.

+ Nông nghiệp: Chủ yếu là trồng cây lương thực (lúa, ngô, hoa màu, cây ăn quả, hồng không hạt…) và trồng rừng nguyên liệu.

+ Tiểu thủ công nghiệp: Chủ yếu là các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng và các cơ sở chế biến gỗ nhỏ.

+ Thương mại, dịch vụ: Chủ yếu là hộ kinh doanh nhỏ lẻ và triển khai các khu du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng.

· Mức sống dân cư: Mức thu nhập bình quân đầu người đến thời điểm năm 2024 đạt 24 triệu đồng/ người/năm.
b. Các hình thức sản xuất( theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đảm bảo quốc-phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2024 của UBND xã Quảng Khê)
*Về trồng trọt:

Xã tập trung và tiếp tục chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp trong đó luôn tăng cường chỉ đạo công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh gây hại cho các cây trồng đảm bảo sinh trưởng, phát triển tốt; quan tâm chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; chỉ đạo nạo vét các công trình thủy lợi đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ sản xuất. Trong đó:

- Cây lúa xuân: : Diện tích gieo cấy 125,90/162 ha đạt 78% KH. Trong đó: Diện tích sử dụng giống lúa chất lượng 35 ha; 
- Cây ngô xuân: 
Cây ngô: Diện tích gieo trồng 73,70/81 ha đạt 91% KH; 

Duy trì diện tích chuyển đổi từ năm 2018-2023: 40 ha đạt 100% KH giao thực hiện trồng cây dong riềng, cây có múi, hồng không hạt, chuối, bí xanh thơm…
Cây trồng  giao tại Nghị quyết, đề án và các kế hoạch thực hiện đề án:  Cây dong riềng diện tích thực hiện theo đề án  là 2/2 ha đạt 100% KH; Diện tích cây có múi là 7,8/8,26 ha đạt 94% KH; Diện tích cây Hồng không hạt là 75/95,69 ha đạt 78% KH; Diện tích cây chuối là 18,8/18,8 ha đạt 100% KH; Diện tích cây bí xanh thơm là 2/2 ha đạt 100% KH; Diện tích cây trồng khác theo lợi thế của địa phương  là 50,8/87 ha đạt 58% KH; Diện tích cây dược liệu trồng cây dong riềng đỏ 0,53/10ha đạt 5,3% KH.
* Về chăn nuôi, thủy sản
- Về chăn nuôi: Sản lượng thịt hơi các loại xuất chuồng 166/332 tấn đạt 50% KH. Số con hiện có: Đàn trâu 122 con; đàn bò 167 con; ngựa 08 con; lợn 1.506 con; đàn dê 371 con; gia cầm 12.900 con
Công tác tiêm phòng đợt 1 đối với trâu, bò tiêm Vắc xin THT được 149/350 liều đạt 43%KH, Vắc xin LMTM tiêm được 149/350 liều đạt 43%KH (Chỉ tiêu giao tiêm phòng định kỳ cao hơn tổng đàn 297/350 con); Vắc xin Dại chó tiêm được 163/250 liều đạt 65,2% KH. Trên địa bàn xã xuất hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, từ ngày 29/5/2024 đến ngày 14/6/2024 do dịch bệnh chết 17 con (tổng trọng lượng 915 kg) ở các thôn Lẻo Keo, Bản Pjạc, Nà Vài, Tổng Chảo

- Công tác khử trùng tiêu độc: Tổ chức triển khai thực hiện tháng phun tiêu độc khử trùng tại các khu vực chăn nuôi trên địa bàn xã để phòng, chống dịch bệnh động vật được 3 đợt với tổng số thuốc sát trùng cấp phát 96 lít hoá chất sát trùng.
- Về thủy sản: Tổng sản lượng thuỷ sản 6/12 tấn đạt 50%KH. 
* Lâm nghiệp:
Sản lượng khai thác gỗ 50/100 m3 đạt 50%KH; chuyển rừng trồng sau khai thác sang trồng các loại cây tre lấy măng do người dân tự bỏ vốn là 5/5 ha đạt 100%KH;  
* Thương mại – dịch vụ:

Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển chậm, không đa dạng về hình thức chủ yếu là hoạt động kinh doanh hàng tạp hóa, dịch vụ ăn uống. 
Dịch vụ vận tải phát triển hơn, một số hộ gia đình có điều kiện đầu tư dịch vụ vận tải chủ yếu là các loại xe chuyên dụng vận chuyển hàng hóa góp phần tăng thêm thu nhập cho hộ và thuận tiện trong việc giao thương, đầu tư xây dựng, kiên cố nhà ở. Dịch vụ Bưu chính viễn thông được duy trì hoạt động phục vụ công tác khai thác thông tin, chuyển tải thư, báo. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng điện thoại và dịch vụ internet chiếm 90% số hộ dân sử dụng điện thoại, vùng phủ sóng điện thoại đến 11/11 thôn. 
 Với tiềm năng, lợi thế vốn có như địa bàn xã nằm dọc trục đường ĐT 257B và dọc trục đường thôn, đường liên xã có khí hậu trong lành, cùng với hệ thống sinh thái đa dạng là thế mạnh để khai thác tiềm năng du lịch trải nghiệm nhưng chưa được khai thác và phát huy lợi thế. Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch thực sự cần có sự đầu tư mạnh mẽ hơn để gắn kết và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

2.2.3. Văn hóa - Xã hội, y tế, giáo dục, các văn đề xã hội

a.Văn hóa, thông tin thể thao xã:
Nhân dịp tết nguyên đán Ủy ban nhân xã tặng 15 xuất quà cho Gia đình Quân nhân tại ngũ và gia đình có Thanh niên chuẩn bị nhập ngũ mỗi xuất trị giá 200.000 đồng, 10 xuất quà cho 10 trẻ em có hoàn cành khó khăn mỗi xuất trị giá 300.000 đồng, Trích từ quỹ vì người nghèo của xã tặng 2 xuất cho 02 hộ nghèo mỗi xuất trị giá 300.000 đồng; Hội Chữ thập đỏ xã tặng 12 xuất quà cho 12 hộ gia đình mỗi xuất trị giá 300.000 đồng; Hội Phụ nữ xã trao 21 xuất quà cho 21 hộ gia đình mỗi xuất trị giá 200.000 đồng;  Trao 50 xuất quà của Tạp Chí Tòa án cho 50 hộ nghèo, mỗi xuất trị giá 500.000 đồng; Trao 118 xuất quà từ quý vì người nghèo của Huyện cho 118 hộ nghèo mỗi xuất trị giá 500.000 đồng; Trao 20 xuất quà từ quý vì người nghèo của Huyện cho 20 hộ nghèo mỗi xuất trị giá 400.000 đồng; Trong tháng 5 UBND xã phối hợp với tỉnh trao 12 bộ lọc nước cho các hộ nghèo.
      - Thường xuyên tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của xã, tuyên truyền về chuyển đổi số, chính sách giảm nghèo, bảo về trẻ em, tuyên truyền phòng chống trong mùa mưa lũ … trên hệ thống loa truyền thanh của xã. Tổ chức hội xuân xã năm 2024 với các trò chơi truyền thống, các hoạt động như cắm trại, văn hóa văn nghệ được nhân dân trên địa bàn xã ủng hộ, kết quả Hội xuân xã năm 2024 thành công tốt đẹp. UBND xã thành lập đoàn tham dự Hội xuân Ba Bể năm 2024 với đầy đủ các nội dung tham gia: thi Cắm trại, thi khâu còn, thi giã bành dày, thi đấu bóng truyền da, tổ chức trò chơi tung vòng cổ vịt do BTC phân công. Trong tháng 3/2024 phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ xã tổ chức ngày chạy Olympic, giao lưu bóng chuyền hơi nữ, da nam cho các thôn, đề xuất huyện hỗ trợ thiết chế văn hóa cho 5 thôn, hiện nay đã được huyện phê duyệt.
    b. Giáo dục:
Tổ chức tốt Lễ công bố trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Các trường học trên địa bàn hoàn thành tốt kế hoạch năm học. Tổ chức tiếp nhận học sinh, sinh viên về địa phương quản lý, giáo dục trong dịp nghỉ hè; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn diễn ra đảm bảo an toàn tuyệt đối.
* Trường Tiểu học có 294 học sinh, đội ngũ cán bộ, giáo viên và cơ sở vật chất cơ bản đảm bảo phục vụ dạy và học. Kết quả đánh giá cuối năm học: 100% Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học.  Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện: 24 em; Có thành tích vượt trội môn học: 15 em. 
Kết quả tham gia các cuộc thi, giao lưu của học sinh và CBQL, GV 
+ Cấp huyện: Đạt 01 HCV nội dung đôi nam bóng bàn, 01 HCB nội dung đơn nam bóng bàn, 01 HCĐ nội dung đơn nam, giải Ba toàn đoàn nội dung bóng bàn bậc tiêu học, 01 HCV nội dung chạy 60m nam.
+ Cấp tỉnh: (02 học sinh tham gia nội dung bóng bàn): Đạt 01 HCV nội dung đồng đội nam, 01 HCB nội dung đơn nam.
+ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc (có 01 học sinh tham gia):  Đạt 01 HCB nội dung đôi nam tiểu học, 01 HCB nội dung đôi nam, nữ tiểu học. 01 HCĐ nội dung đồng đội nam. Giao lưu tiếng Anh qua video cho học sinh cấp tiểu học tỉnh Bắc Kạn năm 2023: 01 giải nhì, 01 giải ba. Cuộc thi Olympic Tiếng Anh (IOE) năm học 2023-2024 cấp tỉnh: 01 giải Nhì. Sân chơi "Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thê giới" cấp huyện năm học 2023-2024: 01 giải Khuyến khích. Tham gia sân chơi Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp huyện đạt: 07 em. CBQL, GV: Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi” cấp huyện 01 giáo viên; 01 giáo viên đạt Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi cấp huyện. 01 cán bộ quản lý đạt cán bộ quản lý giỏi cấp huyện.
* Trường Mầm non có tổng số 268 học sinh, kết quả cụ thể:
+ Nhà trẻ 57/57trẻ đạt, đạt 100%
+ Trẻ Mẫu giáo: 211/211 đạt 100%
Kết quả đánh giá Bé chăm ngoan, bé ngoan, chuyên cần:
Bé chăm ngoan: 90/268 trẻ = 33,58%
Bé ngoan: 100%, chuyên cần: 100%.

- Công tác trẻ em: Phối hợp với nhà trường, đoàn thanh niên xã tổ chức tết thiếu nhi cho 562 trẻ em trên địa bàn xã, tổ chức tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được 21 xuất = 2.500.000 đồng

c. Y tế
Chăm sóc sức khoẻ nhân dân: tổng số lượt khám chữa bệnh  từ 01/01/2024 đến nay 1.206; Tổng số trẻ em được tiêm chủng đầy đủ 10/38 đạt 26.3% do thiếu vacxin; Tổng số học sinh khám được kiểm tra theo dõi sức khỏe định kì là: 558 HS; Tình hình dịch bệnh: từ đầu năm đến nay có 07 ca thuỷ đậu, các dịch bệnh khác không có, hoặc dải rác ko thành dịch, không có ca, vụ mắc ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn xã; Tổng số bệnh nhân điều trị ngoại trú tăng huyết áp : 189 công tác chăm sóc sức khỏe người dân được địa phương thực hiện nghiêm túc, trạm y tế thường xuyên trực 24/24. 
d. Tài nguyên – môi trường: 
- Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: chuyển nhượng, thừa kế, cấp mới QSD đất: Tổng số hồ sơ: 52  hồ sơ , trong đó:  Đăng ký biến động thay đổi số chứng minh thư nhân dân sang thẻ căn cước công dân trên giấy CNQS đất: 25 giấy CNQS đất; Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tiếp nhận 10 hồ sơ đã chuyến lên văn phòng Đăng ký đất đai huyện thẩm định cấp giấy CNQSD đất, tiếp nhận 05 hồ sơ đang công khai hồ sơ; Chuyển nhượng: 22 hợp đồng; Tặng cho quyến sử dụng đất: 03 hợp đồng; Thừa kế quyền sử dụng đất: 02 hồ sơ.
- Phối hợp với phòng Tài nguyên và môi trường kiểm tra chuyển mục đích sử dụng đất 12 hồ sơ. Phối hợp với Ban quan lý dự án đầu tư xây dựng công trình GTGT tỉnh Bắc Kạn thống kê các hộ bị ảnh hưởng chênh cao, chênh thấp có nguy cơ sạt lở và kiểm tra giải quyết các ý kiến nghị của cử tri. Phối hợp với Ban quan lý dự án đầu tư xây dựng công trình GTGT tỉnh Bắc Kạn thống kê GPMB đường Nam Mẫu - Quảng Khê
- Lĩnh vực khoáng sản: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 13- CT/TU của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc cam kết không khai thác gỗ, lâm sản các khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh; Thực hiện Chỉ Thị số 10- CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc ngăn chặn, xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến lâm sản, khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tổ công tác liên ngành thường xuyên kiểm tra để kịp thời ngăn chặn các hoạt động khai thác, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản, lâm sản trái phép của trên địa bàn xã.

d. Quốc phòng - An ninh
- Công tác quốc phòng: Duy trì thường xuyên chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng kế hoạch phối hợp cùng lực lượng Công an tuần tra, trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/2, 30/4 và 01/5 đảm bảo an toàn; Cán bộ tham gia đầy đủ các đợt tập huấn đầu năm. Đồng thời làm tốt công tác tuyển quân năm 2024, có 4/4 thanh niên lên đường nhập ngũ, hoàn thành chỉ tiêu cấp trên giao, tổ chức đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương và đăng ký vào ngạch dự bị theo quy định; Tổ chức huấn luyện dân quân đúng theo kế hoạch, kiểm tra bắn đạn thật đảm bảo an toàn, kết quả huấn luyện đạt khá, ngoài ra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh luôn được quan tâm trú trọng, tham mưu cho Hội đồng xây dựng kế hoạch công tác năm, tổ chức khảo sát, thống kê và báo cáo cấp trên về các đối tượng quy định bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2024 đúng thành phần, đối tượng.
 - Công tác an ninh: Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững, ổn định, từ đầu năm 2024 đến nay trên địa bàn xã không có việc nào xảy ra. Những vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh trật tự được phát hiện, giải quyết kịp thời; công tác nắm, dự báo tình hình, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật được triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt không để bị động, bất ngờ, hình thành “điểm nóng”. Góp phần ổn định lao động sản xuất, nâng cao đời sống tinh thần toàn nhân dân các dân tộc trên địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội tại địa phương, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Chính trị đề ra.
f. Các vấn đề xã hội
- Chủ động trong công tác nắm tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện các vụ việc hiện tượng xảy ra tiến hành xác minh giải quyết vụ việc theo đúng quy định.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được 03 buổi có 170 lượt người nghe; Hòa giải ở cơ sở 03 vụ, việc; trong đó hòa giải thành 03/03 vụ việc = 100%. 

- Duy trì tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Đăng ký khai sinh: tổng số: 18 trường hợp, trong đó: đăng ký đúng hạn 11 trường hợp, đăng ký quá hạn 01, đăng ký lại: 05, cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ em dưới 6 tuổi là 12 trường hợp, đăng ký khai tử 09 trường hợp, trong đó đăng ký đúng hạn: 05, quá hạn: 04, đăng ký kết hôn 10 cặp, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: 17 trường hợp, đăng ký nhận cha, mẹ con:03 trường hợp, thay đổi cải chính, bổ sung hộ tịch: 04 trường hợp, Chứng thực  bản sao từ bản chính là: 500 bản, chứng thực hợp đồng giao dịch: 45 việc, chứng thực chữ ký: 65 việc, thu lệ phi nộp vào ngân sách nhà nước là: 4.380.000 (Bằng chữ: bốn triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng).
2.3. Đánh giá chung về Kinh tế - xã hội

2.3.1. Điểm mạnh

- Xã có đường ĐT 257B chạy qua khu trung tâm xã và đi qua xã, các thôn tạo thuận lợi cho trao đổi thông thương hàng hóa với các địa phương khác.

- Bên cạnh những thuận lợi về điều kiện tự nhiên, xã có tiềm năng về phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá gắn với du lịch trải nghiệm tại cánh đồng Nà Mặn và Khưa Phát thôn Nà Chom, Động Hua Mạ thôn Bản Pyàn, Tát Từn thôn Nà Lẻ, Nà Hai thôn Nà Hai… Xã có tiềm năng dồi dào về nhân lực trong độ tuổi lao động nên cũng rất thuận lợi cho việc khi huy động nhân vật lực để tham gia thực hiện các Chương trình, dự án, công trình công cộng…

- Đa số được người dân đồng tình ủng hộ, các phong trào chung tay xây dựng nông nông thôn mới đã phát huy được hiệu quả, khi thực hiện chương trình người dân đã tự nguyện hiến đất để làm đường giao thông nông thôn, tham gia ngày công lao động và đóng góp vật liệu, để sớm hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

2.3.2. Điểm hạn chế

- Địa hình đồi núi phức tạp, chia cắt mạnh, độ dốc lớn, thực bì đa dạng phát triển nhanh gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp. Diện tích đất manh mún, phân tán, hệ thống giao thông còn kém khó khăn cho sản xuất nông nghiệp.

- Địa bàn sản xuất, khu dân cư phân tán, trải rộng trên địa bàn xã, hệ thống giao thông từ trung tâm xã đến một số thôn còn khó khăn cho việc đi lại, lưu thông hàng hóa, đặc biệt là vào mùa mưa.

- Mùa mưa, nhiệt độ cao, lượng mưa lớn, có gió lốc, ngập úng, sạt lở đất, vào mùa khô thì nhiệt độ xuống thấp, khô hạn, sương muối, gió mùa... Các yếu tố trên ảnh hưởng rất lớn tới quá trình sản xuất, sinh trưởng phát triển của cây trồng vật nuôi và đời sống, sức khỏe của cộng đồng dân cư.

- Dân cư sống rải rác, nhiều thành phần dân tộc, trình độ dân trí không đồng đều và tỷ lệ lao động đã qua đào tạo còn thấp, chưa áp dụng được những thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất thu nhập ngành nghề nông nghiệp chưa cao.
- Điểm xuất phát của kinh tế còn thấp, sản phẩm hàng hoá ít.

- Kinh tế chậm phát triển, cơ cấu kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, thu nhập bình quân đầu người trong năm chưa cao. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng nhưng còn chậm, sản xuất vẫn dừng lại ở mức độ tự cung, tự cấp là chủ yếu chưa thực sự trở thành hàng hoá, chưa tận dụng khai thác tối đa tiềm năng và thế mạnh mọi mặt của địa phương.

- Chất lượng lao động chưa cao, năng lực quản lý, vận hành và bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật còn yếu. 

- Việc thiếu nguồn vốn đầu tư cho sản xuất gây ảnh hướng lớn tới năng suất, chất lượng cây trồng vật nuôi cũng như khả năng khai thác đất cho xây dựng các trạng trại nông - lâm kết hợp, kinh doanh vườn đồi, sản xuất vật liệu xây dựng…
2.4. Hiện trạng sử dụng đất và biến động các loại đất

2.4.1. Hiện trạng sử dụng đất theo các chỉ tiêu thống kê đất đai năm 2023

Bảng 2. Hiện trạng sử dụng đất đai năm 2023

	STT
	Mục đích sử dụng đất
	Diện tích năm 2023 (ha)
	Cơ cấu (%)

	
	
	
	
	

	 
	Tổng diện tích tự nhiên
	5.516,43
	100,00
	

	I
	Đất nông nghiệp
	5.260,62
	95,36
	

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	576,49
	10,45
	

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	4.677,27
	84,79
	

	1.3
	Đất nuôi trồng thủy sản
	6,86
	0,12
	

	1.4
	Đất làm muối
	-
	-
	

	1.5
	Đất nông nghiệp khác
	-
	-
	

	II
	Đất xây dựng
	91,17
	1,65
	

	2.1
	Đất ở
	31,26
	0,57
	

	2.2
	Đất công cộng
	6,82
	0,12
	

	2.3
	Đất cây xanh, thể dục thể thao
	1,17
	0,02
	

	2.4
	Đất tôn giáo, danh lam thắng cảnh, di tích, đình đền
	-
	-
	

	2.5
	Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề
	-
	-
	

	2.6
	Đất khoáng sản và vật liệu xây dựng
	1,05
	0,02
	

	2.7
	Đất xây dựng chức năng khác
	0,01
	0
	

	2.8
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	49,21
	0,89
	

	2.8.1
	Đất giao thông
	48,62
	0,88
	

	2.8.2
	Đất xử lý chất thải rắn
	-
	-
	

	2.8.3
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	0,57
	0,01
	

	2.8.4
	Đất hạ tầng kỹ thuật khác
	0,02
	0
	

	2.9
	Đất hạ tầng phục vụ sản xuất
	1,65
	0,03
	

	2.10
	Đất quốc phòng, an ninh
	-
	-
	

	III
	Đất khác
	164,64
	2,98
	

	3.1
	Đất sông, suối, mặt nước chuyên dùng
	78,03
	1,41
	

	3.2
	Đất chưa sử dụng
	86,61
	1,57
	


( Nguồn số liệu: Thống kê đất đai năm 2023 của huyện Ba Bể)

2.4.2. Đánh giá tình hình biến động đất đai năm 2023

a. Nhóm đất nông nghiệp


Theo số liệu thống kê đất đai xã Quảng Khê năm 2023, diện tích đất nông nghiệp hiện tại của xã là 5.260,62 ha, trong đó:

· Đất sản xuất nông nghiệp: Diện tích 576,49 ha chiếm 10,45 % tổng diện tích tự nhiên.

· Đất sản xuất lâm nghiệp: Diện tích 4.677,27 ha chiếm 84,79 % tổng diện tích tự nhiên.

- Đất nuôi trồng thủy sản: Diện tích 6,86 ha chiếm 0,12 % tổng diện tích tự nhiên.

b.Nhóm đất xây dựng

Theo số liệu thống kê đất đai năm 2023 diện tích đất xây dựng của xã Quảng Khê là 91,17 ha, trong đó:

- Đất ở: Diện tích 31,26 ha chiếm 0,57% tổng diện tích tự nhiên.

- Đất công cộng: Diện tích 6,82 ha, chiếm 0,12% tổng diện tích tự nhiên.

- Đất cây xanh, thể dục thể thao: Diện tích 1,17 ha chiếm 0,02 tổng diện tích tự nhiên.

- Đất khoáng sản và vật liệu xây dựng: 1,05 ha chiếm 0,02% tổng diện tích tự nhiên.

- Đất xây dựng các khu chức năng khác: Diện tích là 0,01 ha, chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với tổng diện tích tự nhiên của toàn xã.

- Đất hạ tầng kỹ thuật: Diện tích là 49,21 ha, chiếm 0,89% tổng diện tích tự nhiên, trong đó:

+ Đất giao thông: Diện tích là 48,82 ha, chiếm 98,8% diện tích đất hạ tầng kỹ thuật.

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa: Diện tích là 0,57 ha chiếm 1,16% diện tích đất hạ tầng kỹ thuật.

+ Đất hạ tầng kỹ thuật: Diện tích 0,02 ha chiếm 0,04% diện tích đất hạ tầng kỹ thuật.

c. Nhóm đất khác

- Đất sông, suối, mặt nước chuyên dùng: Diện tích là 78,03 ha, chiếm 1,41 % diện tích tự nhiên của xã.

- Đất chưa sử dụng: Diện tích là 86,61 ha, chiếm 1,57% tổng diện tích tự nhiên.

2.5. Hiện trạng không gian kiến trúc và cơ sở hạ tầng

2.5.1. Hiện trạng phân bố dân cư và nhà ở

Nhà ở dân cư được phân bố tại 11 thôn và dọc các tuyến đường TL 257B và đường liên xã, liên thôn hình thành các khu dân cư tập trung.

- Về kiến trúc nhà ở: Đa số các công trình nhà 1 đến 3 tầng và đều mang đặc điểm của nhà ở nông thôn truyền thống vùng miền núi phía Bắc: 

- Loại hình nhà chính trên địa bàn xã: Chủ yếu là nhà kiên cố ( Nhà kiên cố: 435 nhà; nhà bán kiên cố 385 nhà, nhà tạm 49 nhà.)
- Năm 2023, tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ xây dựng đạt 94,36 (nhà kiên cố và bán kiên cố).

· Ngày nay, do ảnh hưởng của kinh tế thị trường và sự giao thoa giữa các nền văn hóa khác nhau nên ngôi nhà sàn truyền thống đang có phần bị biến đổi, thêm vào đó có những cách tân hiện đại hơn, sự bài trí trong ngôi nhà sàn cũng thay đổi, những điều kiêng kỵ cũng giảm bớt, những vật liệu truyền thống đang dần được thay bằng những vật liệu bền vững hơn.

Với những nét đặc trưng riêng có, nếp nhà sàn sẽ trở thành đối tượng tham quan của khách du lịch, cũng như tạo nên nét văn hóa riêng có cần được bảo tồn, lưu giữ cho các thế hệ mai sau. Vì vậy, rất cần sự quan tâm của các cấp, các ngành và của toàn xã hội để loại hình văn hóa này có thể tiếp tục được phát huy, bảo tồn và ngày càng phát triển.

· Đánh giá: Việc xây dựng nhà của nhân dân là tự phát, theo kiến trúc đặc trưng của từng dân tộc, vẫn còn nhà dân xây dựng chưa theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng.

· Giải pháp quy hoạch: Quản lý nhà xây dựng mới theo quy định của Bộ xây dựng; Cải tạo chỉnh trang các nhà kiên cố và bán kiên cố hiện có; hỗ trợ các hộ dân có nhà tạm, dột nát xây dựng mới kiên cố. 

Bảng 3. Hiện trạng phân bố dân cư và nhà ở

	TT
	Tên thôn
	Nhà ở kiên cố
	Bán kiên cố
	Nhà tạm

	1
	Nà Vài
	40
	31
	0

	2
	Nà Hai
	45
	35
	22

	3
	Nà Lẻ
	60
	25
	07

	4
	Lủng Quang
	32
	0
	0

	5
	Chợ Lèng
	143
	05
	06

	6
	Bản Pyàn
	11
	53
	05

	7
	Nà Chom
	31
	78
	0

	8
	Lẻo Keo
	05
	45
	01

	9
	Tổng Chảo
	30
	32
	0

	10
	Pù Lùng
	08
	44
	08

	11
	Bản Pjạc
	30
	37
	0
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Hình 1: Hiện trạng  nhà ở trên địa bàn xã Quảng Khê
          - Việc xây dựng nhà ở của nhân dân hầu hết theo tiêu chuẩn của Bộ xây dựng, các công trình vệ sinh đã đảm bảo tiêu chuẩn môi trường để hạn chế sự khắc nghiệt của thời tiết, khí hậu.

- Đất dân cư hiện trạng là 31,26 ha, chiếm 0,57% tổng diện tích tự nhiên. 

  Đánh giá:

· Đặc điểm chung: Nhà ở theo dạng ở truyền thống, số hộ xây dựng nhà ở chủ yếu là kiên cố và  nhà bán kiên cố đã phần nào đảm bảo được chất lượng cuộc sống. Số ít các hộ vẫn còn ở trong những ngôi nhà tạm, chưa đảm bảo được chất lượng cuộc sống.
· Tổ chức lô đất: Có các dạng lô đất chủ yếu: lô đất nhà sàn, lô đất nhà vườn, nhà ở kết hợp dịch vụ.

- Giải pháp quy hoạch: Quản lý nhà xây dựng mới theo quy định của Bộ xây dựng; Cải tạo chỉnh trang các nhà kiên cố và bán kiên cố hiện có; hỗ trợ các hộ dân có nhà tạm, dột nát xây dựng mới kiên cố.

2.5.2. Hiện trạng hệ thống công trình công cộng

Các công trình công cộng của xã được xây dựng tập trung tại trung tâm xã, gồm các công trình chính của xã như: UBND, trường học, trạm y tế, bưu điện. 

a. Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã

-
Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã xây dựng tại thôn Chợ Lèng với diện tích khu đất 1.300 m2. Công trình được xây dựng kiên cố gồm 1 dãy nhà 2 tầng bao gồm 13 phòng làm việc và 1 phòng họp, 1 nhà bảo vệ kiên cố với diện tích 15 m2.  Có sân bê tông, tường bao, nhà để xe, khu vệ sinh khép kín trong dãy nhà 2 tầng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc đáp ứng được yêu cầu.
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Hình 2: Hiện trạng Trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND xã Quảng Khê
b. Nhà văn hóa, sinh hoạt cộng đồng thôn

         * Nhà văn hóa xã: hiện tại chưa có

         * Sân thể thao xã: hiện tại chưa có

         * Nhà văn hóa và sân thể thao thôn: Toàn xã có 11 thôn, hiện tại cả 11 thôn có nhà văn hóa.
           - Tất cả 11 thôn đều có sân thể thao thôn
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Hình 3: Nhà văn hóa thôn Pù Lùng, Bản Pjạc
          c.  Chợ, trung tâm thương mại: Hiện tại chợ xã nằm ở thôn Chợ Lèng, diện tích 619,9 m2. 
d. Bưu điện văn hóa xã: 


Xã có 01 điểm bưu điện văn hóa tại thôn Chợ Lèng với diện tích 157,5 m2. Hiện trạng là nhà cấp 4 kiên cố. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản đảm bảo phục vụ công tác dịch vụ bưu chính, viễn thông cho nhân dân trong xã.
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Hình 4: Bưu điện văn hóa xã

          e. Hệ thống trường học:

Trường mầm non chính xã Quảng Khê bao gồm: trường chính tại thôn Nà Chom và 04 điểm trường tại thôn Nà Vài, thôn Nà Cọ, thôn Coọc Mu ( xã Hoàng Trĩ) và thôn Bản Duống (xã Hoàng Trĩ). Cụ thể như sau:
** Trường chính thôn Nà Chom  

- Vị trí: thôn Nà Chom.
- Diện tích đất sử dụng: 3.369,0 m2.

- Công trình xây dựng: 

+ 02 dãy nhà 2 tầng gồm 10 phòng chức năng và 8 phòng học. 

+ 01 dãy nhà bếp cấp IV. 

- Các chỉ tiêu khác gồm: 

+ Tổng số cán bộ,giáo viên, nhân viên 16 người. 

+ Tổng số học sinh: 155 trẻ em.

+ Tổng số lớp học: 08 lớp.

+ Tổng số phòng học: 08 phòng.

+ Khu nhà để xe 30 m2.

+ Sân chơi 1.500 m2.

+ Nhà bảo vệ 9 m2.

** Điểm trường Quảng Sơn, thôn Nà Vài.

- Vị trí: Thôn Nà Vài
- Diện tích đất sử dụng: 806,7 m2.
- Công trình xây dựng: 

+ 01 nhà cấp 4 với 01 phòng học, 1 phòng kho, 1 phòng ngủ học sinh.

+ 01 nhà bếp ăn bán trú Cấp IV.

+ 01 nhà lắp ghép, diện tích 30m².

+ Sân chơi 100m2.

+ Nhà vệ sinh 01.
- Các chỉ tiêu khác gồm: 

+ Tổng số giáo viên; 03 giáo viên.

+ Tổng số học sinh: 47 trẻ em.

+ Tổng số lớp học: 02 lớp.

+ Tổng số phòng học: 02 phòng.

** Điểm trường thôn Nà Cọ.

- Vị trí: Thôn Nà Cọ
- Diện tích đất sử dụng: 2.395,0 m2.
- Công trình xây dựng: 

+ 01 nhà 2 tầng gồm 06 phòng học.

+ 01 dãy nhà cấp IV gồm 05 phòng chức năng.

+ 01 nhà bếp cấp IV.

+ 01 nhà vệ sinh.

+ Sân chơi 700 m2
- Các chỉ tiêu khác gồm: 

+ Tổng số giáo viên; 02 giáo viên.

+ Tổng số học sinh: 31 trẻ em.

+ Tổng số lớp học: 06 lớp.

** Điểm trường thôn Coọc Mu, xã Hoàng Trĩ.

- Vị trí: Thôn Coọc Mu
- Diện tích đất sử dụng: 41,3 m2.
- Công trình xây dựng: 

+ 01 nhà cấp 4 với 01 phòng học.

+ 01 nhà bếp tạm.

+ Chưa có sân chơi.

- Các chỉ tiêu khác gồm: 

+ Tổng số giáo viên; 01 giáo viên.

+ Tổng số học sinh: 13 trẻ em.

+ Tổng số lớp học: 01 lớp.

** Điểm trường thôn Bản Duống, xã Hoàng Trĩ.

- Vị trí: Thôn Bản Duống
- Diện tích đất sử dụng: 769,7 m2.
- Công trình xây dựng: 

+ 01 nhà cấp 4 với 02 phòng học.

+ Sân chơi 200 m2
- Các chỉ tiêu khác gồm: 

+ Tổng số giáo viên; 01 giáo viên.

+ Tổng số học sinh: 19 trẻ em.

+ Tổng số lớp học: 02 lớp.
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Hình 5: Trường Mầm non Quảng Khê
* Trường tiểu học Quảng Khê
- Vị trí: thôn Chợ Lèng.

- Diện tích đất sử dụng: 5.144,0 m2. 

- Diện tích xây dựng: 4.800 m².

- Công trình xây dựng:

+ 02 dãy nhà 2 tầng trong đó: 05 phòng bộ môn, 1 phòng chức năng và nhà hiệu bộ gồm 10 phòng, 1 phòng thiết bị, 1 phòng kho.

+ 06 dãy nhà cấp 4 kiên cố bao gồm 10 phòng học, 01 phòng thiết bị, 01 phòng kho.

+ 01 nhà vệ sinh;

+ 01 nhà bảo vệ, diện tích 9m².

- Có khu nhà để xe 60 m2, sân khấu 50 m2, sân chơi 1.000 m².

- Các chỉ tiêu khác gồm: 

+ Tổng số giáo viên, cán bộ: 22 giáo viên.

+ Tổng số học sinh: 230  học sinh.

+ Tổng số lớp học:10 lớp.

+ Tổng số phòng học: 10 phòng.

** Điểm trường tiểu học Quảng Sơn,thôn Nà Vài
- Vị trí: thôn Nà Vài.

- Diện tích đất sử dụng: 3.270,0 m²
- Công trình xây dựng:

+ 02 nhà cấp 4 với 04 phòng học.

+ 01 dãy nhà lắp ghép 01 phòng học 16m².

+ 02 nhà vệ sinh.

- Các chỉ tiêu khác gồm: 

+ Tổng số giáo viên, cán bộ: 7 giáo viên.

+ Tổng số học sinh: 63 học sinh.

+ Tổng số lớp học: 05.  
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Hình 6: Trường tiểu học xã Quảng Khê
     * Trường THCS & THPT Quảng Khê
- Vị trí: thôn Nà Chom.  
- Diện tích tích sử dụng 26.509,0 m2.

- Diện tích xây dựng: 22.575,0 m².

- Công trình xây dựng:

+ 01 dãy nhà 3 tầng, gồm: 11 phòng học, 4 phòng bộ môn;

      + 01 dãy nhà hiệu bộ 2 tầng, gồm: 11 phòng trong đó 01 phòng Họp cơ quan, 01 phòng Truyền thống, 01 phòng Hiệu trưởng, 02 phòng Phó Hiệu trưởng, 01 phòng Kế toán, 01 phòng Văn thư, 01 phòng Đoàn – Đội, 01 phòng Y tế, 01 phòng Tiếp dân, 01 phòng Tư vấn học đường.

+ 01 nhà lớp học 02 tầng, gồm: 8 phòng học, 1 thư viện, 3 phòng bộ môn;

+ 02 nhà vệ sinh giáo viên, học sinh;

+ Diện tích sân thể thao của trường 4.375,0 m2;
          + Diện tích sân trường 2.520,0 m2.
- Các chỉ tiêu khác gồm: 

+ Tổng số giáo viên, cán bộ, nhân viên: 40 giáo viên, 3 cán bộ quản lý,32 giáo viên, 5 nhân viên.

+ Tổng số học sinh: 520 học sinh( THCS 200 học sinh, THPT 320 học sinh).
+ Tổng số lớp học: 19 lớp.

+ Tổng số phòng học bộ môn: 7 phòng.
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Hình 7: Trường THCS & THPT xã Quảng Khê
     f. Trạm Y tế: Trạm y tế xã Quảng Khê vị trí tại thôn Chợ Lèng. Hiện trạng là một dãy nhà kiên cố cấp 4 bao gồm 10 phòng. Diện tích 3.559,9 m2.

- Trạm y tế còn có vườn thuốc nam với diện tích 50 m2. Có sân bê tông 200m2 cổng và tường bao kiên cố.
- Trạm y tế có tổng 4 y bác sỹ và 11 cán bộ y tế thôn bản.
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Hình 8: Trạm y tế xã Quảng Khê
       g. Nhà bia liệt sỹ xã Quảng Khê: Hiện tại đài tưởng niệm xã nằm ở thôn Bản Pyàn, diện tích 128,6 m2.
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Hình 9: Nhà bia liệt sỹ xã Quảng Khê

  * Đánh giá chung

- Ưu điểm:

+ Một số công trình hành chính, giáo dục, y tế được xây dựng kiên cố, tạo bộ mặt khang trang cho xã;

+ Dịch vụ internet phát triển, tạo điều kiện cho mọi tầng lớp xã hội tham khảo thông tin, khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất;

· Hạn chế:

+ Một số công trình công cộng như nhà văn hóa thôn đã xuống cấp chưa đáp ứng được nhu cầu hội họp, một số hoạt động văn hóa văn nghệ chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao của người dân. Diện tích các công trình văn hóa phần lớn chưa đủ diện tích;
+ Trụ sở công an xã, ban chỉ huy quân sự chưa được đầu tư xây dựng;

+ Sân vận động của xã chưa được đầu tư xây dựng nên chưa đáp ứng được nhu cầu hoạt động thể dục thể thao của nhân dân.

2.5.3. Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường


a. Giao thông

- Tổng số chiều dài đường xã, liên xã, đường từ trung tâm xã đến đường huyện: 29 km, trong đó: nhựa hoá, bê tông hóa: 29 km.

- Tổng số chiều dài đường trục thôn, liên thôn: 13 km, trong đó: được cứng hoá 12,2 km.

- Tổng số chiều dài đường ngõ, xóm: 8 Km, trong đó: Số km sạch, không lầy lội vào mùa mưa: 4 km, số km cứng hóa: 4 km.

- Tổng số chiều dài đường trục chính nội đồng: không có đường trục chính nội đồng.

- Đường sản xuất: Các tuyến đường sản xuất trên địa bàn xã gắn liền với các tuyến đường liên xã, liên thôn và trục thôn. 
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Hình 10: Hiện trạng hệ thống đường giao thông xã Quảng Khê
       b. Hệ thống thủy lợi

- Hệ thống kênh mương: Trên địa bàn xã có 26 kênh mương. Trong đó số km kênh mương là 26,9 km, trong đó được kiên cố hóa 16 km, còn 10,9km là mương đất.

- Đập: Có 05 đập tại thôn Nà Chom, thôn Tổng Chảo, thôn Bản Pyàn, thôn Bản Pjạc được xây dựng kiên cố nhằm phục vụ nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp các thôn trong xã. Bao gồm:

+ Đập mương Quan;

+ Đập mương Pù Cút;

+ Đập kênh Tổng Chảo;

+ Đập kênh Nà Nhài;

+ Đập kênh Nà Sáng;
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Hình 11: Hiện trạng kênh mương đã được kiên cố hóa


c. Hệ thống cung cấp nước sinh hoạt

* Cấp nước sinh hoạt

- Trên địa bàn có 100% hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Số thôn sử dụng nước sinh hoạt tập trung có 11 thôn, trong thời gian tới cần duy tu, bảo dưỡng bể chứa và đường dây dẫn nước về các thôn, hộ gia đình.

- Nguồn nước khai thác sử dụng trong sinh hoạt được xử lý đảm bảo hợp vệ sinh.

         d. Cấp điện 

- Số trạm biến áp hiện có: Hiện tại trong xã có 07 trạm biến áp, công suất mỗi trạm từ 31.5KVA đến 160KVA được đặt tại các thôn. Tổng công suất 736.5 KVA. 
Bảng 4. Tổng hợp các trạm biến áp xã Quảng Khê
	TT
	Tên các trạm biến áp trên dịa bàn
	Công suất
KVA
	Địa chỉ trạm

	1
	TBA Nà Vài
	50
	Thôn Nà Vài

	2
	TBA Quảng Khê 1
	31.5
	Thôn Lủng Quang

	3
	TBA Quảng Khê 2
	160
	Thôn Lẻo Keo, Bản Pyàn

	4
	TBA Quảng Khê 3
	160
	Thôn Chợ Lèng

	5
	TBA Quảng Khê 4
	100
	Thôn Nà Chom

	6
	TBA Quảng Khê 5
	75
	Thôn Chợ Lèng

	7
	TBA Quảng Khê 6
	160
	Thôn Bản Pyàn

	Tổng cộng
	736.5
	


Hình 12: Hiện trạng các trạm biến áp của xã
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e. Thoát nước, vệ sinh môi trường, xử lý chất thải rắn và nghĩa trang

* Thoát nước, vệ sinh môi trường:

- Xã chưa có hệ thống thoát nước thải, nước mưa riêng, vệ sinh môi trường hợp vệ sinh, nước thải chủ yếu thoát theo độ dốc tự nhiên dọc theo rảnh thoát nước theo các đường tỉnh lộ, đường trục xã, đường trục thôn, ngõ xóm ra các khe, suối xả ra sông Lèng, nước thải chảy chung với nước mưa.

- Phân gia súc trong xã phần lớn được thu gom làm phân cho nông nghiệp và thu gom xử lý. Một số hộ chăn nuôi gia súc tập trung đều đang phát triển xây dựng hầm biogas và hệ thống xử lý chất thải đạt yêu cầu. Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi đảm bảo các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường đạt 80%.
- Khu vực công cộng không có hiện tượng xả nước thải ra môi trường. Khe, suối, kênh mương, đường làng, ngõ xóm, khu vực công cộng không có dấu hiệu ô nhiễm do nước chảy từ nước thải sinh hoạt trong khu dân cư.

- Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện xử lý rác thải, nước thải đạt tiêu chuẩn và đảm bảo bền vững đạt yêu cầu.
 - Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch “sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ” đạt yêu cầu.

* Xử lý chất thải rắn

 Hiện nay trên địa bàn xã chưa có bãi rác tập trung, chỉ có các điểm thu gom rác thải tại các thôn, công ty môi trường sẽ đến thu rác thải 1 lần/tuần.
  * Nghĩa trang:

Với phòng tục tập quán của người dân, trên địa bàn xã không có nghĩa trang, nghĩa địa tập trung. Nghĩa trang còn nhỏ lẻ và xuất hiện nhiều nghĩa trang tự phát trên diện tích đất nông lâm nghiệp của người dân. 

f. Đánh giá chung
· Điểm mạnh:

+ Giao thông: Hệ thống đường giao thông đã được nhựa hóa, bê tông hóa đạt tỷ lệ cao, tạo điều kiện giao thông thuận lợi, kết nối với các vùng kinh tế. 

+ Thủy lợi: Hệ thống kênh mương phục vụ tưới tiêu được đầu tư xây dựng, về cơ bản đã đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp của nhân dân.

+ Cấp điện: sử dụng lưới điện quốc gia, có hệ thống trạm biến áp ở hầu hết các thôn . 

- Điểm yếu:
+ Còn nhiều tuyến đường chưa có hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải cho dân cư trên địa bàn xã.

+ Vẫn còn nhiều con đường đất chưa được nâng cấp, cải tạo khi vào mùa mưa gây khó khăn trong việc đi lại và an toàn của người dân

+ Trạm biến áp được sắp hầu hết ở các thôn, tuy nhiên một số trạm công suất còn thấp chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện của người dân.
+ Chưa có hệ thống trạm xử lý nước thải trong khu dân cư.

+ Chưa có điểm tập trung rác thải rắn, rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã.

+ Nghĩa trang chưa được quy hoạch.

2.6. Việc thực hiện các quy hoạch có liên quan, các dự án đã và đang triển khai tên địa bàn xã

2.6.1. Tình hình thực hiện các quy hoạch có liên quan

· Trong 5 năm qua đã triển khai hoàn thành nhiều nội dung quy hoạch theo quy định, định hướng mang tính chiến lược lâu dài, tác động tích cực đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Ba Bể nói chung, cũng như xã nói riêng: quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch mạng lưới trường lớp đến năm 2023; quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Quản lý quy hoạch ngày càng được chú trọng, hiệu quả hơn đảm bảo theo quy hoạch đã được phê duyệt.

· Quản lý nhà nước về quy hoạch được thực hiện chặt chẽ, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật từ lập, thẩm định, phê duyệt cho đến triển khai, qua từng năm các quy hoạch được điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện và luôn bám sát vào phương hướng, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra để triển khai thực hiện, đảm bảo phù hợp, cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

· Tình hình quản lý nhà nước về xây dựng, trật tự xây dựng từng bước đi vào chiều sâu và được cơ quan các ngành chức năng phối hợp triển khai đồng bộ từ huyện đến cơ sở, bám sát các quy định của pháp luật, cũng như quy hoạch tại địa phương, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, hằng năm cơ quan chức năng phối hợp tổ chức kiểm tra từ 1 đến 2 đợt đối với lĩnh vực xây dựng, trật tự xây dựng với quy mô cấp huyện.

· Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Bể giai đoạn 2021-2030:Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Bể giai đoạn 2021- 2030 được UBND huyện Ba Bể phê duyệt tại Kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 20/10/2023.
2.6.2. Các dự án đã và đang triển khai trên địa bàn xã

- Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt.

- Dự án 3: Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân.
- Dự án 4: Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi .
- Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em.

- Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn.

- Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình.

    + Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện chương trình.

2.6.3. Đánh giá thực trạng 19 tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2030 

Bảng 5. Kết quả thực hiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2030

	STT
	Các tiêu chí đạt
	Các tiêu chí chưa đạt

	1
	Tiêu chí số 3: Thuỷ lợi và phòng, chống thiên tai
	Tiêu chí số 1: Quy hoạch

	2
	Tiêu chí số 4: Điện
	Tiêu chí số 2: Giao thông vận tải

	3
	Tiêu chí số 5: Trường học
	Tiêu chí số 6: Cơ sở vật chất văn hóa

	4
	Tiêu chí số 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn
	Tiêu chí số 9: Nhà ở dân cư

	5
	Tiêu chí số 8: Thông tin và Truyền thông
	Tiêu chí số 10: Thu nhập

	6
	Tiêu chí số 12: Lao động
	Tiêu chí số 11: Nghèo đa chiều

	7
	Tiêu chí số 13: Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn
	Tiêu chí số 17: Môi trường và an toàn thực phẩm

	8
	Tiêu chí số 14: Giáo dục và đào tạo
	Tiêu chí số 18: Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật

	9
	Tiêu chí số 15: Y tế
	Tiêu chí số 19: Quốc phòng và an ninh

	10
	Tiêu chí số 16: Văn hóa
	

	Tổng
	10 tiêu chí
	09 tiêu chí


2.7.1. Thuận lợi
- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới luôn nhận được sự quan tâm của huyện ủy, ủy ban nhân dân và các phòng ban chuyên môn của huyện, Ủy ban nhân dân xã đặc biệt nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân trên địa bàn. Vì vậy chương trình xây dựng Nông thôn mới đã đạt được những kết quả nhất định. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được chú trọng đầu tư, kinh tế nông thôn phát triển có xu hướng tăng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, hệ thống chính trị nông thôn được củng cố, tăng cường, an ninh nông thôn được đảm bảo; nhân dân đã từng bước nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc như tình nguyện hiến đất, đóng góp ngày công, hiện vật để xây dựng các công trình NTM ... nhiều hộ dân đã biết tận dụng các nguồn vốn để phát triển kinh tế góp phần giảm nghèo bền vững.

- Cơ sở hạ tầng nông thôn, tiếp tục được đầu tư cải tạo, nâng cấp, tạo bộ mặt khang trang hơn và từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, dân sinh. Kinh tế nông thôn có bước tăng trưởng, sản xuất nông nghiệp hàng hóa liên kết theo chuỗi giá trị được hình thành và phát triển, nâng cao giá trị gia tăng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Các lĩnh vực về giáo dục có sự phát triển cả về quy môn và chất lượng, y tế cơ sở được nâng cao chất lượng, đời sống văn hóa ở nông thôn, vệ sinh môi trường ở nông thôn được cải thiện, hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

- Đạt được những kết quả trên là do sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, đặc biệt là sự đồng thuận và ủng hộ mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân trong xã. Công tác tuyên truyền về thực hiện Chương trình đa dạng, hiệu quả đã làm thay đổi rõ nét nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức các cấp và nhân dân về Chương trình xây dựng nông thôn mới; vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới ngày một cao, nhiều hộ gia đình đã tích cực đóng góp sức lao động, vật liệu, hiến đất làm công trình giao thông, thủy lợi....Ngay từ đầu năm, UBND xã đã chỉ đạo các công chức chuyên môn triển khai các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện, xã đồng thời phân công cụ thể từng người, từng phần việc. Công tác kiểm tra, giám sát được thường xuyên, nhất là tập trung chỉ đạo các thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới theo kế hoạch. Nguồn lực đầu tư hỗ trợ Chương trình đã tăng hơn so với các năm trước và đầu tư tập trung cho một số nội dung chính: Phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm, vệ sinh môi trường nông thôn.
2.7.2. Khó khăn và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân
a) Tồn tại, hạn chế:

- Công tác quy hoạch xây dựng xã NTM thực hiện chậm, chất lượng quy hoạch còn hạn chế và chưa thực sự là căn cứ khoa học để xây dựng Kế hoạch thực hiện xây dựng NTM của xã.

- Chất lượng một số tiêu chí NTM còn hạn chế. Cảnh quan môi trường nông thôn chưa thật sự xanh - sạch - đẹp.Tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn có xu hướng gia tăng.

- Kinh tế hợp tác ở nông thôn có phát triển, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu tổ chức lại sản xuất. Liên kết, hợp tác trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ còn hạn chế. Việc áp dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất chưa nhiều.

- Việc huy động nguồn lực cho xây dựng NTM còn gặp nhiều khó khăn. Vốn ngân sách nhà xã (kể cả vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác) còn quá thấp so với yêu cầu; vốn huy động trong dân rất hạn chế do thu nhập của người nông dân còn thấp; vốn huy động từ các doanh nghiệp chưa có.

- Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn tuy được cải thiện nhưng vẫn còn ở mức thấp. An ninh, trật tự an toàn xã hội tại 1 số thôn, có lúc chưa bảo đảm. Một số tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn triệt để.

b) Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế:

- Điểm xuất phát xây dựng NTM của xã còn thấp. Sản xuất nông nghiệp vẫn còn khó khăn, hàng hóa nông sản khó tiêu thụ.

- Nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, nhất là tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư từ ngân sách nhà nước, tính tự lực, tự cường chưa phát huy đúng mức.

- Một số nơi chưa làm hết trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận động xây dựng NTM, cũng như huy động các nguồn lực xã hội cho xây dựng NTM. Việc thu hút vốn đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế. Cơ chế hỗ trợ vốn xây dựng NTM còn dàn đều giữa các vùng có điều kiện địa lý, kinh tế - xã hội khác nhau.

- Công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM, cũng như huy động các nguồn lực xã hội cho xây dựng NTM, thu hút vốn đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế. Cơ chế hỗ trợ vốn xây dựng NTM từ ngân sách xã còn gặp nhiều khó khăn.

PHẦN III

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG, ĐỘNG LỰC VÀ DỰ BÁO PHÁT TRIỂN

XÃ QUẢNG KHÊ
3.1. Tiềm năng đất đai phục vụ chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất
3.1.1. Tiềm năng đất đai phục vụ chuyển đổi sử dụng đất nông nghiệp

a. Đánh giá tiềm năng đất đai

· Xã có diện tích đất tự nhiên là 5.516,43 ha; Đất sản xuất nông nghiệp 5.260,62 ha; đất xây dựng là 91,17 ha; đất chưa sử dụng là 164,64 ha.

· Xã có mật độ dân cư và mật độ xây dựng còn thấp nên việc mở rộng đất cho phát triển hạ tầng kỹ thuật có nhiều thuận lợi, hạn chế đến mức thấp nhất việc sử dụng đất đã có công trình xây dựng hoặc đất trồng lúa nước.

· Đất đai dành cho phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội chủ yếu được chuyển đổi từ các loại đất như đất phi nông nghiệp sẵn có, đất chưa sử dụng và một phần đất rừng sản xuất và đất trồng cây hàng năm khác.

· Các loại đất nông nghiệp vẫn được đảm bảo về quy mô diện tích do quỹ đất chưa sử dụng còn khá lớn và khi cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất như hệ thống giao thông nội đồng, hệ thống thủy lợi được đầu tư thì có thể chuyển đất chưa sử dụng sang các loại đất sản xuất nông nghiệp. Đất đai cho phát triển đất trồng lúa tập trung tại các xứ đồng thuận lợi về tưới tiêu, đối với những diện tích nhỏ lẻ, thủy lợi khó khăn hơn thì trồng một số cây lương thực truyền thống như ngô, lạc, đậu, đỗ, cây công nghiệp. Đất đai để phát triển lâm nghiệp được khai thác tại các vị trí đã quy hoạch là rừng sản xuất và mở rộng trên diện tích đất đồi núi chưa sử dụng.

· Khả năng chuyển đổi cơ cấu sử dụng trong nội bộ đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã có nhiều thuận lợi bởi điều kiện khí hậu và đất đai đa dạng.

b.  Dự báo tiềm năng đất đai trong giai đoạn quy hoạch

+ Tiềm năng đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp:

- Xã Quảng Khê có điều kiện thuận lợi về đất đai, khí hậu, đặc biệt xã có sông Lèng chảy qua các thôn, vùng khí hậu ở đây quanh năm mát mẻ phù hợp với nhiều loại cây trồng như: cây lương thực, cây rau màu, ăn quả, cây dược liệu và chăn nuôi. Đây là tiềm năng cũng như động lực cho xã tập trung phát triển kinh tế theo hướng nông, lâm nghiệp hàng hoá.
· Quỹ đất cho phát triển sản xuất nông nghiệp là 576,49 ha phục vụ cho các mục đích trồng lúa, ngô, sắn, mận và đặc biệt trồng cây hồng không hạt trở thành thế mạnh của xã. Quảng Khê là xã nằm ở độ cao hơn 700m so với mực nước biển, có khí hậu trong lành, quanh năm mát mẻ nên hồng không hạt ở đây có những đặc điểm mà ít nơi nào có được. Nhờ được liên kết từ khâu trồng, chăm sóc, thu hoạch đến khâu xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, hồng không hạt ở đây dần khẳng định thương hiệu, diện tích tăng theo từng năm. Hồng không hạt được trồng tập trung nhiều ở thôn Nà Chom, Lủng Quang, Nà Vài, Nà Hai, Nà Lẻ và đã và đang trở thành cây trồng đem lại nguồn thu nhập khá cho bà con, giúp người dân ngày càng cải thiện chất lượng cuộc sống. Về chăn nuôi xã là địa phương có lợi thế về diện tích chăn thả, đẩy mạnh việc trồng cỏ để đảm bảo nguồn thức ăn xanh cho đàn vật nuôi. Trong thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh phát triển chăn nuôi từ quy mô nhỏ lẻ hộ gia đình sang thành các trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên kết sản xuất chăn nuôi hình thành vùng sản xuất hàng hóa.
· Đất lâm nghiệp đến năm 2030 có khoảng 4.617,64 ha. Hướng khai thác phát triển lâm nghiệp là tăng cường trồng rừng sản xuất, kết hợp với cây lâu năm ở những vùng đồi núi thấp. Cây trồng lâm nghiệp là những loài cây lấy gỗ để cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

· Đất nuôi trồng thủy sản tính đến năm 2030 là 5,69 ha, với lợi thế có sông Lèng chảy qua địa bàn xã thuận lợi cho việc khai thác thủy sản trong tự nhiên và phát triển ao nuôi trồng thủy sản. 
+ Tiềm năng đất đai phát triển khu dịch vụ thương mại:

· Đến với xã Quảng Khê qua những cung đường ngoằn nghèo, hiện liên với những dãy núi trùng điệp. xa xa dọc chân đồi, màu xanh của lá, màu đỏ, màu vàng xen lẫn những cây hồng không hạt đang vào vụ thu hoạch tạo nên một bức tranh đầy màu sắc. Với tiềm năng về đất đai, điều kiện tự nhiên thuận lợi, nguồn tài nguyên du lịch sinh thái phong phú có cây ăn quả, cây nông nghiệp mang tính chất bản địa đặc trưng của núi rừng rất thuận lợi để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp. Xã đã và đang thực hiện các mô hình nông lâm nghiệp gắn với du lịch như mô hình trồng hồng không hạt, lúa ruộng bậc thang gắn với du lịch trải nghiệm tại khu vực cánh đồng Nà Mặn, thôn Nà Chom…
· Sự kết hợp hài hòa giữa phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với phát triển du lịch không chỉ đem đến cho du khách cơ hội thư giãn, giải trí, rèn luyện thể lực và tinh thần, gần gũi với thiên nhiên và trải nghiệm cuộc sống nhà nông, mà qua đó góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang dịch vụ, mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao giá trị gia tăng và tăng thu nhập cho người dân nông thôn. Đồng thời, sự kết hợp giữa nông nghiệp với du lịch cũng là cơ hội quảng bá, tạo đầu ra tại chỗ cho sản phẩm nông nghiệp và tạo thêm sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, thân thiện môi trường… Vì vậy sản xuất nông nghiệp sạch kết hợp với du lịch là hướng đi bền vững đang được xã Quảng Khê lựa chọn là mục tiêu để tập trung đầu tư phát triển trong giai đoạn 2021-2030.
3.1.2. Tiềm năng đất đai phục vụ phát triển dân cư, cơ sở hạ tầng

· Nhu cầu đất cho phát triển kết cấu hạ tầng, bố trí dân cư trong tương lai là rất lớn, trong khi đó diện tích đất chưa sử dụng không còn nhiều. Vì vậy sử dụng đất xây dựng trong thời gian tới phần lớn là lấy từ đất nông nghiệp, nên trong quá trình khai thác sử dụng đất cần bố trí một cách hợp lý trên cơ sở kế thừa hiện trạng, thực hiện điều chỉnh quy mô diện tích, mở rộng khép kín các khu dân cư, điều chỉnh lộ giới giao thông... nhằm sử dụng tiết kiệm quỹ đất nhưng vẫn đảm bảo được nhu cầu cho phát triển kết cấu hạ tầng đạt được tiêu chí nông thôn mới. Quy mô đất xây dựng tăng thêm dự kiến đến năm 2030 là 288,02 ha.

· Tiềm năng đất đai cho phát triển dân cư: Dân cư trên địa bàn xã Quảng Khê chủ yếu phân bố tại trung tâm xã và dọc các trục giao thông chính, thuận lợi để bố trí các khu dân cư tập trung gắn với đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, vật chất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân, thu hẹp dần khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, giảm áp lực về di dân cơ học đến các đô thị lớn trong vùng. Quy mô đất ở nông thôn dự kiến đến năm 2030 là 58,12 ha.

· Tiềm năng đất đai cho phát triển cơ sở hạ tầng: Hệ thống giao thông của xã khá phát triển, dân cư sống tập trung theo các khu, cụm nên có nhiều thuận lợi trong việc xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống nhân dân, phục vụ sản xuất.

3.2. Dự báo các loại hình, động lực phát triển
3.2.1. Dự báo phát triển kinh tế - xã hội
a. Quan điểm phát triển kinh tế - xã hội
· Chú trọng phát triển kinh tế gắn với nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn, giải quyết các vấn đề xã hội, giảm nghèo nhanh bền vững, giảm bớt sự chênh lệch mức sống giữa các tầng lớp dân cư. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, đầu tư kết cấu hạ tầng phúc lợi xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân vùng nông thôn.

· Xây dựng nông thôn mới phải gắn với phát huy các tiềm năng, lợi thế của địa phương, gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý trên cơ sở lấy nông nghiệp làm chủ đạo, tiếp tục thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; phát triển dịch vụ. Phát triển công nghiệp thủy điện, công nghiệp chế biến và bảo quản nông sản với lợi thế nguyên liệu tại chỗ; tiểu thủ công nghiệp đặc biệt các mặt hàng thủ công, mỹ nghệ phục vụ du lịch. Đầu tư có trọng điểm vào một số lĩnh vực theo định hướng huyện,... làm động lực phát triển trong tương lai.

· Việc quy hoạch xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội. Cấp uỷ Đảng, chính quyền xã đóng vai trò chủ đạo trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện, người dân vùng hưởng lợi là chủ thể trong quá trình xây dựng đó.

· Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã phải lấy người dân làm chủ thể, người dân quyết định trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng. Xây dựng nông thôn mới được thực hiện theo phương châm dựa vào nội lực của cộng đồng dân cư là chính; khơi dậy tính tự giác của cộng đồng dân cư, các thành phần kinh tế để xây dựng nông thôn mới với sự hỗ trợ một phần của nhà nước.

· Bên cạnh việc đầu tư xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng cần ưu tiên đầu tư cho phát triển sản xuất, hình thành các hình thức hợp tác liên kết sản xuất phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để tiếp cận thị trường; nâng cao thu nhập (đây là hai trong số những tiêu chí quan trọng khó thực hiện) từ đó người dân có vốn để tái đầu tư cho sản xuất, đóng góp kinh phí để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

b. Phương hướng, mục tiêu và giải pháp nhiệm kỳ 2021-2025
* Dự báo tình hình trong những năm tiếp theo:

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn thể Đảng bộ, phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc. Tập trung huy động và sử dụng hiệu quảkinh tế - xã hội. Đẩy mạnh pháttriển nông – lâm nghiệp giá trị kinh tế cao. Quan tâm chất lượng giáo dục, đà tạo, y tế và đảm bảo tốt an sinh xã hội. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao nguồn nhân lực. Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí; củng cố quốc phòng, an ninh…

- Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh; cơ sở hạ tầng còn hạn chế; tỷ lệ hộ nghèo còn cao; lực lượng lao động dồi dào nhưng trình độ chuyên môn, tay nghề còn thấp; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi còn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp, chính là những thách thức đặt ra cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn xã trong 5 năm tới.

* Các mục tiêu cụ thể:

1. Các chỉ tiêu về kinh tế.

- Phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 2.600 tấn. Bình quân lương thực đầu người đạt 600 kg/người/năm. Đảm bảo an ninh lương thực.
- Chăm sóc và trồng mới hồng không hạt đạt 80 ha; Mận sớm 40 ha.
- Phấn đấu mô hình thu nhập cao trên một đơn vị diện tích đạt 45 ha.  

- Phấn đấu tổng đàn gia súc, gia cầm đến đạt 27.161 con; đàn gia cầm, thủy cầm đạt 19.895 con.
- Duy trì tỷ lệ độ che phủ rừng 70%; trồng rừng đạt chỉ tiêu cấp trên giao.
- Hàng năm thu ngân sách trên địa bàn đạt chỉ tiêu huyện giao.
- Chi ngân sách đảm bảo chi đúng, chi đủ, thực hành tiết kiệm.
- Đến năm 2025 có 100% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. 

- Đến năm 2025 có 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia
- Chú trọng phát triển du lịch, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp.
- Phấn đấu đến năm 2025 xã đạt 17/19 tiêu chí về Xây dựng nông thôn mới.

- Phấn đấu đến năm 2025 có 3 thôn đạt Nông thôn mới, 8 thôn đạt 10/16 tiêu chí trở lên.

        - Thực hiện thu gom rác thải trên địa bàn xã đạt 80% trở lên.

2. Các chỉ tiêu về văn hóa xã hội.

- Duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1.0%; mức giảm sinh 0.1%.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng dưới 11%
- Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng cho trẻ đạt 100%, duy trì xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế.
       - Duy trì xã phổ cập trung học cơ sở, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giao dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; Phấn đấu xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, duy trì trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

       - Giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đạt 3% trở lên.

       - Hàng năm khu dân cư văn hóa đạt 80% trở lên; tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 85% trở lên; đơn vị văn hóa là 100%.

3. Các chỉ tiêu về Quốc phòng - An ninh, Tư pháp

- Hàng năm tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao. Huấn luyện dân quân loại khá trở lên.
- Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giảm số vụ, số người chế và bị thương do tai nạn giao thông hàng năm.

- Giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Tổ chức hòa giải dân sự tại địa phương đạt 85% trở lên.

- Phấn đấu hàng năm xây dựng chính quyền đạt trong sạch vững mạnh.

- Phấn đấu hàng năm hoạt động của MTTQ và các hội đoàn thể đạt khá trở lên.

- Phấn đấu hàng năm kết nạp từ 10 đảng viên trở lên.
- Phấn đấu hàng năm có trên 50% số chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có chi bộ yếu kém; có 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Hàng năm Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, hàng năm tổ chức kiểm tra, giám sát ít nhất là 6 cuộc.

3.2.2. Dự báo các loại hình kinh tế

Định hướng phát triển các lĩnh vực trên địa bàn xã như sau:

·  Nông nghiệp:

· Ưu tiên phát triển nông-lâm nghiệp, chuyển dịch mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa; từng bước ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và sản xuất một số cây trồng nông nghiệp có thế mạnh, tiềm năng như cây hồng không hạt, mận các loại cây màu có giá trị kinh tế cao, phù hợp với hí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Xây dựng và phát triển sản phẩm đối với những sản phẩm là thế mạnh của địa phương.
· Thực hiện phân vùng kinh tế nông-lâm nghiệp. Cung ứng, cấp bán đầy đủ, kịp thời các giống ngô, lúa, các loại cây lâm nghiệp, cây ăn quả, phân bón. Quan tâm công tác thủy lợi, đảm bảo đủ nước tưới cho cây trồng, phát huy hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi.
· Tăng vòng quay hệ số sử dụng đất lên 2 lần. Vận động nhân dân nhân rộng mô hình kinh tế có hiệu quả
· Tăng cường công tác phòng chống bệnh cho lúa, ngô, các loại cây trồng khác. Đảm bảo hàng năm có 90% trở lên tổng đàn gia súc, gia cầm được tiêm Vacxin phòng bệnh, thường xuyên đảm bảo cơ số thuốc phòng chống dịch bệnh khi cần thiết. Làm tốt công tác kiểm dịch gia súc, gia cầm trên thị trường, gắn việc chăn nuôi với bảo vệ môi trường sinh thái.
· Công nghiệp - Xây dựng:

· Khuyến khích phát triển các cơ sở tiểu thủ công nghiệp quy mô vừa và nhỏ, gắn cơ sở chế biến với phát triển vùng nguyên liệu (chế biến bóc gỗ, chế biến bảo quản rau, củ, quả). Đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nông thôn quy mô hộ gia đình. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển ngành nghề hợp tác xã, hộ gia đình, thủ công mỹ nghệ phục vụ cho phát triển du lịch. Hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn.

· Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác xây dựng cơ bản; coi trọng công tác giám sát cộng đồng. Tạo sự thống nhất, ủng hộ của nhân dân đối với chủ trương tiến hành các công trình xây dựng cơ bản. Thực hiện dân chủ, minh bạch trong xây dựng cơ bản nhất là trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới

· Thương mại dịch vụ: Là địa phương có lợi thế là trung tâm cụm xã. Trong những năm tới tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc giao lưu hàng hóa giữa các vùng trong khu vực, cụm xã giữa các địa phương khác. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư các lĩnh vực mà địa phương có lợi thế. Tạo điều kiện môi trường kinh doanh thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư chế biến, bảo quản nông lâm sản, cây lược liệu, dịch vụ du lịch…Kêu gọi, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có điều kiện đầu tư phát triển những ngành nghề truyền thống có thế mạnh của địa phương như: Nghề đan lát, dệt thổ cẩm, nghề làm men, nghề nấu rượu, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng… để trở thành những sản phẩm hàng hóa.
3.2.3. Dự báo các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, thị trường tiêu thụ sản phẩm
a. Dự báo những tiến bộ khoa học - công nghệ
Những kết quả nghiên cứu khoa học - công nghệ mới mà quá trình xây dựng nông thôn mới cần tiếp nhận, ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh và xây dựng nông thôn mới gồm có:

· Tiếp tục chọn lọc đưa các kết quả nghiên cứu về giống cây trồng vật nuôi mới với quy trình kỹ thuật thích hợp vào sản xuất nông, lâm nghiệp.

· Luật Công nghệ cao (số 21/2008/QH12) có hiệu lực từ năm 2009 và Văn bản (số 13/VBHN-VPQH) ngày 11/12/2014. Trong đó các lĩnh vực có thể ứng dụng trong nông nghiệp trên địa bàn như sau:

+ 05 lĩnh vực công nghệ cao là: công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tin học, công nghệ năng lượng và công nghệ quản trị tiên tiến.

+ Cơ chế chính sách khuyến khích ứng dụng công nghệ cao.

+ Phát triển công nghệ cao trong nông nghiệp: chọn tạo nhân giống cây trồng vật nuôi, phòng trừ sâu bệnh, canh tác hiệu quả cao, vật tư phục vụ sản xuất đạt hiệu quả, bảo quản chế biến, dịch vụ công nghệ cao phục vụ sản xuất nông nghiệp,...

· Xây dựng mô hình nông nghiệp sinh thái phục vụ phát triển du lịch, nhất là mô hình trồng cây ăn quả đặc sản.

· Chọn và phát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực của nông nghiệp sản xuất theo quy trình VietGAP, GlobalGAP.

· Đổi mới loại hình tổ chức chăn nuôi (trang trại, doanh nghiệp) gắn với ứng dụng phương thức chăn nuôi tiên tiến được cơ giới hoá đồng bộ kết hợp xử lý môi trường, chăn nuôi theo hướng hiện đại hóa.

· Ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất công nghiệp nông thôn, thương mại dịch vụ như: công nghệ thông tin, công nghệ tự động hoá, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu và tiết kiệm năng lượng.

· Hiện tại và trong tương lai sản xuất nói chung và sản xuất nông nghiệp nói riêng mỗi sản phẩm làm ra đều có yếu tố khoa học kỹ thuật ở mỗi khâu sản xuất mà mục đích làm tăng năng suất, hạ giá thành và đảm bảo chất lượng của nông sản. Yếu tố khoa học kỹ thuật là động lực của sản xuất có hiệu quả có khi trở thành yếu tố quyết định của sản xuất. Do vậy, các tiến bộ khoa học sẽ tiếp tục được phát triển và áp dụng rất nhiều trong sản xuất nông nghiệp.

 - Áp dụng mạnh mẽ công nghệ sinh học vào trong sản xuất nông nghiệp để hiện đại hóa sản xuất ở các khâu về giống, kỹ thuật canh tác, lai tạo, chọn giống. Trong đó đặc biệt quan tâm đến các loại cây như hồng không hạt, mận, lạc đỏ… đây là những cây trồng mà xã Quảng Khê, huyện Ba Bể có lợi thế. Chuyển dần chăn nuôi tận dụng, sang chăn nuôi gia trại bán công nghiệp dưới tán rừng có quy mô. Thực hiện các hình thức lai tạo để nâng cao thể trọng vật nuôi (đàn trâu, đàn bò, lợn đen.) để tăng hiệu quả kinh tế,. chủ động nguồn thức ăn, nguồn nông sản phục vụ cho xuất khẩu, đồng thời là tiền đề hình thành các vùng nguyên liệu, vùng chuyên canh cây trồng để cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến nông sản.

b. Dự báo các sản phẩm chủ lực và thị trường tiêu thụ sản phẩm

- Hiện tại tình hình kinh tế cả nước đang trên đà phục hồi và phát triển, sức mua của thị trường tăng nhanh là động lực thúc đẩy nền kinh tế của xã phát triển, đặc biệt trong ngành sản xuất nông nghiệp của xã. Với hệ thống giao thông tốt, giao lưu giữa các địa phương ngày càng rộng thì hàng hóa của xã vươn ra trên thị trường toàn quốc, thậm chí là ra thị trường nước ngoài.

3.2.4. Dự báo biến đổi khí hậu
a. Phân tích, đánh giá bổ sung về BĐKH tác động đến việc sử dụng đất
Biến đổi khí hậu biểu hiện thông qua các hiện tượng thời tiết cực đoan dị thường như nhiệt độ tăng bão mạnh mưa lớn. Lũ lụt hạn hán và nước biển dâng cao... và đang có dấu hiệu trở nên phổ biến hơn trong thời gian gần đây.Theo số liệu Niên giám thống kê năm 2019 nhiệt động không khí trung bình tại trạm quan trắc Bắc Kạn trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2019. Nhiệt độ bình quân các năm là 23 0C và dao động từ 14,70C (năm 2016) đến 29,30C (năm 2016); Diễn biến tổng lượng mưa năm có sự biến đổi không ổn định, trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2019 lượng mưa trung bình 1.624,6 mm và dao động từ 2,4 mm (năm 2016) đến 463,8 (năm 2018). Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu Bắc Kạn không tránh khỏi bị những tác động trực tiếp của các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão lũ lốc, mưa đá, hạn hán, rét hại, nắng nóng có nhiều diễn biến bất thường cụ thể: từ năm 2016 đến năm 2019 có 20 cơn bão ảnh hưởng đến các khu vực trong tỉnh (nhiều nhất là năm 2016 với 8 cơn bão). 16 trận lốc kèm theo mưa sét; hạn hán thường xảy ra từ tháng 01 đến tháng 3; rét hại xảy ra nhiều đợt do ảnh hưởng của không khí lạnh với cường độ mạnh kết hợp với dòng xiết gió Tây trên cao nhiệt độ xuống thấp có nơi còn xuất hiện mưa tuyết. Nắng nóng xuất hiện trên diện rộng nhiệt độ cao nhất đo được 39,60C (năm 2017)... Chính những điều trên đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nói chung và huyện Ba Bể nói riêng.

b. Tác động đến sử dụng đất
Quá trình bồi lắng, sạt lở diễn ra tại các lưu vực sông, suối đặc biệt là các trục đường và một số thôn tại xã Quảng Khê có độ dốc khá lớn, nguy cơ sạt lở cao. Quá trình này diễn ra một cách liên tục, gây mất đất sản xuất, nguy hiểm đến tính mạng con người ảnh hưởng đến cuộc sống và phát triển kinh tế trong khu vực. Theo dự báo, khả năng sạt lở sẽ xảy ra trầm trọng hơn trong những năm tới do lượng mưa gia tăng. Khi đó, huyện cần có chính sách hỗ trợ, di dời các hộ dân sinh sống tại các vị trí có khả năng xảy ra sạt lở cao. Đồng thời, quy hoạch sử dụng hợp lý tài nguyên đất và chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng thích hợp đối với những khu vực bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở trên địa bàn xã.Bên cạnh đó với tốc độ đô thị hóa và phát triển nông nghiệp diễn ra ngày một nhanh cũng làm cho diện tích rừng bị giảm. Đây là một điều bất lợi, góp phần làm cho tình hình sử dụng đất ngày càng xấu đi.

Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng lớn do biến đổi khí hậu gây ra. Sự thay đổi về lượng mưa gây tác động sâu sắc đến hoạt động nông nghiệp của huyện, đặc biệt là vào mùa khô, hiện tượng mưa trái mùa làm suy giảm khả năng ra hoa và đậu trái đối với một số loại cây trồng chủ lực ở xã,.... Thêm vào đó, sự gia tăng nhiệt độ làm hoa màu ôn đới bị suy giảm chất lượng và năng suất; đồng thời làm gia tăng nhu cầu nước tưới trong mùa khô. Những hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa đá, bão, lốc xoáy, lũ lụt, sạt lở đất làm thiệt hại nặng nề đến người dân.

3.3.  Dự báo quy mô dân số, lao động

- Cơ sở của việc dự báo dân số được tính theo công thức: 

Nt = N0 × (1+r)t
Trong đó: 

+ Nt: Dân số của xã đến năm định hình quy hoạch (người)

+ N0: Dân số của xã năm hiện trạng (người)

+ t: Thời gian từ năm hiện trạng đến năm định hình quy hoạch (số năm)

+ r: Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên và cơ học tính trung bình trong giai đoạn quy hoạch (%)

- Căn cứ vào số cặp kết hôn trung bình hàng năm, tỷ lệ phát triển dân số.

- Dự báo về số hộ trong những năm quy hoạch theo công thức:

Ht= H0​.  eq \f(Nt,No) 
Trong đó: 


- Ht : Số hộ năm quy hoạch.




- H0 : Số hộ năm hiện trạng.


3.3.1.1 Quy mô dân số
- N0: Dân số của xã năm hiện trạng : 3.827 người.

- t: Thời gian từ năm hiện trạng đến năm quy hoạch 7 năm (số năm).

- r: Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên và cơ học tính trung bình trong giai đoạn quy hoạch 1,4 %. Trong đó: Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,0 % và tỷ lệ tăng dân số cơ học trung bình trong giai đoạn quy hoạch 0,4 %.

+ Dân số hiện trạng năm 2023 là: 3.827 người

+ Dự báo đến năm 2030 dân số toàn xã khoảng 4.218 người.

1.3.1 2 Quy mô số hộ

H0 : Số hộ năm 2023 là: 869 hộ.
N0: Dân số của xã năm 2023: 3.827 người.

Nt: Dân số của xã kỳ quy hoạch: 4.218 người.

Ht : Số hộ kỳ quy hoạch khoảng: 958 hộ.

* Quy mô dân số: Dự báo đến 2030 (theo tỷ lệ tăng dân số khoảng 1% và tỷ lệ tăng dân số cơ học trung bình trong giai đoạn quy hoạch 0,4 %) tổng dân số của toàn xã được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 6. Quy mô dân số xã Quảng Khê đến năm 2030
	Năm
	2023
	2025
	2030

	Tổng số nhân khẩu (người)
	3.827
	3.934
	4.218


* Quy mô lao động: Dự báo đến năm 2030 (theo tỷ lệ tăng 1%/năm) số lao động trong độ tuổi của toàn xã được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 7. Quy mô lao động xã Quảng Khê đến năm 2030

	Năm
	2024
	2025
	2030

	Số lao động trong độ tuổi (người)
	2.475
	2.524
	2.648


     3.2.2 Quy mô quy hoạch đất

( Theo số liệu đièu chỉnh QHSDĐ đến năm 2030 huyện Ba Bể)

- Dự báo đến năm 2030: Tổng diện tích tự nhiên của xã 5.516,43 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp 5.129,77 ha; đất xây dựng 288,02 ha; đất khác 98,64 ha.

Bảng 8. Dự kiến quy mô đất đai đến năm 2030

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Hiện trạng sử dụng đất năm 2023
	Định hướng quy hoạch đến năm 2030

	
	
	Diện tích              (ha)
	Cơ cấu (%)
	Diện tích    (ha)
	Cơ cấu  (%)

	1
	Đất nông nghiệp
	5.260,62
	95,36
	5.129,77
	92,99

	2
	Đất xây dựng
	91,17
	1,65
	288,02
	5,22

	3
	Đất khác
	164,64
	2,98
	98,64
	1,79

	Tổng
	5.516,43
	100
	5.516,43
	100


PHẦN IV

ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH KHÔNG GIAN TỔNG THỂ

XÃ QUẢNG KHÊ
4.1.  Quy định về quy mô tối thiểu của các công trình công cộng, dịch vụ
(Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xâydựng ban hành kèm theo Thông tư 22/2018/TT-BXD)

Bảng 9. Bảng quy định về quy mô tối thiểu của công trình

	STT
	Hạng mục
	Chỉ tiêu

	1
	Đất ở, nhà ở
	≥ 25 m2/người

	
	Đối với hộ nông nghiệp
	≥ 250m2/hộ

	
	Đối với hộ phi nông nghiệp
	≥ 120 m2/hộ

	
	Số tầng
	<3 tầng

	2
	Công trình công cộng
	

	
	Khu trụ sở UBND xã
	≥ 1000 m2

	
	Nhà Văn hóa xã
	≥ 1000 m2

	
	Nhà Văn hóa thôn
	≥ 200 m2

	
	Phòng truyền thống
	≥ 200 m2

	
	Thư viện
	≥ 200 m2

	
	Hội trường
	≥ 150 chỗ ngồi

	
	Trụ sở công An xã
	≥ 1000 m2

	
	Trụ sở công Ban chỉ huy Quân sự xã
	≥ 1000 m2

	
	Cụm công trình, sân thể thao
	≥ 5000 m2/cụm

	3
	Trường, điểm trường mầm non
	≥50 chỗ/1.000 dân

	
	Diện tích xây dựng
	≥ 12 m2/trẻ

	
	Bán kính phục vụ
	≤ 2 km

	4
	Trường, điểm trường tiểu học
	≥ 65 chỗ/1.000 dân

	
	Diện tích xây dựng
	≥ 10 m2/hs

	
	Bán kính phục vụ
	≤ 2 km

	5
	Trường trung học cơ sở
	

	
	Diện tích xây dựng
	≥ 10 m2/hs

	
	Bán kính phục vụ
	≤ 4 km

	6
	Trạm y tế
	

	
	Diện tích xây dựng có vườn thuốc
	≥ 1000 m2

	
	Diện tích xây dựng không có vườn thuốc
	≥ 500 m2

	7
	Trung tâm văn hóa thể thao 
	≥ 1.500 m2

	
	Diện tích xây dựng nhà văn hóa xã
	≥ 1.000 m2

	
	Cụm các công trình sân bãi, thể thao
	≥ 5.000 m2/cụm

	8
	Chợ
	≥ 1.500 m2

	
	Cửa hàng kinh doanh, dịch vụ
	≥ 300 m2

	
	Diện tích đất xây dựng
	≥ 16 m2/ điểm kinh doanh

	
	Diện tích sử dụng
	≥ 3 m2/ điểm kinh doanh

	9
	Điểm phục vụ bưu chính viễn thông
	≥ 150 m2/ điểm

	10
	Nghĩa trang nhân dân
	>0,06 ha/1000 dân

	
	Diện tích đất XD cho 1 mộ hung táng
	≤ 5 m2/mộ

	
	Diện tích đất XD cho 1 mộ cát táng
	≤ 3 m2/mộ

	
	Khoảng cách đến khu dân cư
	

	
	Đối với hung táng
	≥ 500 m

	
	Đối với cát táng
	≥ 100 m

	11
	Khu chôn lấp chất thải rắn (của xã hoặc cụm xã)
	

	
	Chỉ tiêu rác thải
	0,8 kg/người/ngày

	
	Khoảng cách ly vệ sinh
	

	
	Đến khu dân cư
	≥ 3000 m

	
	Đến công trình khác
	≥ 1000 m

	
	Trạm trung chuyển đến các công trình
	≥ 20 m

	12
	Đất cây xanh công cộng
	2 m2/ người

	13
	Đường giao thông nông thôn
	

	-
	Đối ngoại (đường liên xã)
	

	
	Cấp đường 
	A

	
	Chiều rộng phần xe chạy dành cho xe cơ giới
	≥ 3,5 m/làn xe

	
	Chiều rộng và lề gia cố
	≥ 1,25 m

	
	Chiều rộng mặt cắt ngang đường
	≥ 6,5 m

	
	Chất lượng mặt đường
	Bê tông xi măng, láng nhựa hoặc cấp phối đá dăm

	-
	Đối nội
	

	+
	Đường liên thôn
	

	
	Cấp đường 
	B

	
	Chiều rộng phần xe chạy dành cho xe cơ giới
	≥ 3,0 m/làn xe

	
	Chiều rộng và lề gia cố
	≥ 0,5 m

	
	Chiều rộng mặt cắt ngang đường
	≥ 4,0 m

	
	Chất lượng mặt đường
	Bê tông xi măng, láng nhựa hoặc cấp phối đá dăm

	+
	Đường trục thôn, đường nội đồng
	

	
	Cấp đường 
	C

	
	Chiều rộng phần xe chạy dành cho xe cơ giới
	≥ 2,0 m/làn xe

	
	Chiều rộng và lề gia cố
	≥ 0,5 m

	
	Chiều rộng mặt cắt ngang đường
	≥ 3,0 m

	
	Chất lượng mặt đường
	Bê tông xi măng, láng nhựa hoặc cấp phối đá dăm

	+
	Đường ngõ xóm
	

	
	Cấp đường 
	D

	
	Chiều rộng phần xe chạy dành cho xe cơ giới
	≥ 1,5 m/làn xe

	
	Chiều rộng và lề gia cố
	≥ 0,25 m

	
	Chiều rộng mặt cắt ngang đường
	≥ 2,0 m

	
	Chất lượng mặt đường
	Bê tông xi măng, láng nhựa hoặc cấp phối đá dăm

	14
	Thủy lợi, tưới tiêu
	≥ 80% diện tích

	15
	Cấp điện
	

	
	Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt
	

	
	Điện năng
	≥ 1000 KWh/người/năm

	
	Phụ tải
	≥ 150 w/người

	
	Chỉ tiêu cấp điện cho công cộng
	≥ 15% nhu cầu điện sinh hoạt

	16
	Tiêu chuẩn cấp nước sạch (tập chung)
	

	
	Có trang thiết bị vệ sinh và mạng lưới đường ống
	≥ 80 lít/người/ngày



	
	Có đường ống và vòi nước dẫn đến hộ gia đình
	≥ 60 lít/người/ngày



	
	Sử dụng vòi nước công cộng
	≥ 40 lít/người/ngày

	17
	Thoát nước
	Phải có hệ thống thoát nước
thải sinh hoạt, nước mưa

	
	Tỷ lệ thu gom nước thải
	≥ 80% tổng lượng nước thải


4.2. Định hướng quy hoạch không gian tổng thể toàn xã
4.2.1. Định hướng xây dựng khu trung tâm xã

Để hình thành và phát triển xã Quảng Khê tương xứng với tiềm năng, động lực phát triển của xã trong giai đoạn tiếp theo, đồng thời đảm bảo tính kết nối liên hoàn trên địa bàn xã, định hướng mở rộng hình thành khu trung tâm xã dọc hai bên trục đường TL 275B. Khu trung tâm xã sẽ bao gồm hệ thống các công trình trụ sở, sân thể thao xã, khu công viên cây xanh, trường học, y tế, an ninh, khu dịch vụ thương mại, khu dân cư tập trung,...

4.2.2. Hệ thống trung tâm hành chính, công cộng, công trình y tế, văn hoá - thể thao, giáo dục

a. Trụ sở Đảng uỷ - HĐND – UBND

- Trụ sở UBND xã đảm bảo tiêu chí về chỉ tiêu sử dụng đất. Do đó trong giai đoạn quy hoạch định hướng giữ nguyên vị trí tại thôn Chợ Lèng, với diện tích 1.300 m2. Trong kỳ quy hoạch cần đầu tư, nâng cấp và tu sửa định kỳ các hạng mục xuống cấp.

- Xây dựng mới trụ sở công an xã, diện tích khoảng 1.500 m2 tại thôn Chợ Lèng ( Trường THCS cũ).

b. Bưu điện văn hóa xã

Bưu điện xã đã đạt tiêu chuẩn do đó giữ nguyên vị trí, diện tích hiện trạng 157,5 m² tại thôn Chợ Lèng.
c. Trạm y tế

Trạm y tế xã giữ nguyên vị trí tại thôn Chợ Lèng với diện tích 3.559,9 m².
d. Chợ xã

Quy hoạch chợ xã với diện tích khoảng 10000 m2.
e. Nhà văn hóa
· Nhà văn hóa xã: xây dựng mới nhà văn hóa xã tại thôn Chợ Lèng ( vị trí Chợ Lèng cũ) có diện tích khoảng 500 m2.
· Nhà văn hóa các thôn, xóm: Xã Quảng Khê hiện tại gồm có 11 thôn, định hướng quy hoạch, xây dựng bổ sung các công trình phụ trợ và nhà văn hóa, cụ thể như sau:

+ Đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho nhà văn hóa các thôn đã có nhà văn hoá.

+ Nâng cấp, mở rộng, cải tạo hệ thống công trình phụ trợ, khuôn viên nhà văn hóa thôn: Hệ thống hàng rào (bằng tường bao hoặc trồng bằng cây xanh), cổng, khuôn viên,...

+ Lắp đặt hệ thống trang thiết bị hội trường (âm thanh, ánh sáng, bàn ghế, khánh tiết, tủ sách; ...); thiết bị. 

+ Xây dựng hệ thống cây xanh, cây bóng mát kết hợp trồng hoa xung quanh khuôn viên công trình.

f. Khu công viên cây xanh, TDTT

· Trung tâm thể dục, thể thao xã: Quy hoạch sân thể thao xã ở vị trí đồng Kẹm Liềm, thôn Chợ Lèng diện tích khoảng 28000 m2.
· Quy hoạch mở rộng sân thể thao thôn Nà Lẻ với diện tích khoảng 842 m2.

g. Công trình giáo dục

· Trường mầm non: Định hướng đến năm 2030 tập trung về trường khu trung tâm xã, nhưng trước hết vẫn cần đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất các trường để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Dự kiến đầu tư trong giai đoạn tới:
 + Trường chính thôn Nà Chom: Xây mới nhà đa chức năng.
 + Điểm trường Vằng Quan: Quy hoạch nâng cấp, sửa chữa lớp học. Sửa chữa hệ thống điện nước. Nâng cấp hàng rào, cổng, sân bê tông, trang thiết bị dạy và học.

 + Điểm trường Quảng Sơn: Xây dựng thêm 2 phòng học, xây dựng nhà bếp, mở rộng diện tích sân chơi. Nâng cấp hàng rào, cổng, sân bê tông, trang thiết bị dạy và học.
 + Điểm trường Nà Cọ: Nâng cấp sửa chữa lớp học. Nâng cấp hàng rào, cổng, sân bê tông, trang thiết bị dạy và học.
 + Điểm trường Coọc Mu: Nâng cấp sửa chữa lớp học. Nâng cấp hàng rào, cổng, sân bê tông, trang thiết bị dạy và học.
 + Điểm trường Bản Duống: Nâng cấp, sửa chữa lớp học, mở rộng diện tích sân chơi. Nâng cấp hàng rào, cổng, sân bê tông và trang thiết bị dạy và học.
- Trường tiều học Quảng Khê: Định hướng đến năm 2030 giữ nguyên vị trí trường tiểu học tại thôn Chợ Lèng với diện tích 5.144,0 m2. Xây dựng lại tường rào xung quanh, sửa chữa cổng trường. Nâng cấp sửa chữa sân trường.
- Trường THCS và THPT Quảng Khê: Giữ nguyên vị trí tại thôn Nà Chom với diện tích 26.509,0 m2. 
h. Nhà bia liệt sỹ
- Giữ nguyên vị trí tại thôn Chợ Lèng diện tích 157,5 m2. 
i. Ban chỉ huy quân sự xã

· Quy hoạch thao trường quân sự với diện tích khoảng 15.000 m2.
· Quy hoạch trụ sở quân sự xã với diện tích khoảng 1.200m2.
j. Đất tôn giáo, danh lam thắng cảnh, di tích đình đền
- Quy hoạch du lịch tâm linh Thẳm Thinh tại thôn Chợ Lèng với diện tích khoảng 20.000 m2.
- Quy hoạch di tích lịch sử Pù Cát với diện tích khoảng 15.000 m2.
- Quy hoạch Động Hua Mạ với diện tích khoảng 5.700 m2.

h. Các công trình hạ tầng kỹ thuật
- Quy hoạch nghĩa trang tập trung thôn Tổng Chào với diện tích khoảng 4884 m2.
- Quy hoạch nghĩa trang tập trung thôn Nà Hai với diện tích khoảng 9.100 m2.

- Quy hoạch nghĩa trang tập trung thôn Lẻo Keo với diện tích khoảng 20.000 m2.

- Quy hoạch nghĩa trang tập trung thôn Lủng Quang diện tích khoảng 20.000 m2.

- Quy hoạch trạm xử lý nước thải với diện tích khoảng 4289 m2.
4.2.3. Định hướng tổ chức khu dân cư và cải tạo thôn, xóm, nhà ở
a. Định hướng tổ chức khu dân cư
Thực hiện khép kín các khu dân cư trên cơ sở đất ở hiện hữu khép kín dọc theo các trục giao thông, việc phân chia các lô đất trong quá trình chỉnh trang và phát triển nhà ở phải đảm bảo theo Khoản 1 Điều 11 quyết định 21/2014/QĐ-UBND (theo QĐ số 21/2014 ngày 22/10/2014 do UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành) về việc ban hành quy định một số nội dung cụ thể trong công tác quản lý nhà nước về đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn quy định kiến trúc xây dựng đảm bảo theo tiêu chuẩn của Bộ xây dựng trên cơ sở bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc.

* Chỉnh trang các điểm dân cư hiện có
- Mạng lưới điểm dân cư nông thôn hiện trạng giữ nguyên không di chuyển, các điểm dân cư mới (là quỹ đất dành cho giãn dân thường xuyên, quỹ đất đấu giá tạo nguồn để xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng điện, đường, trường trạm…) trên quan điểm vị trí đất giãn dân thôn nào nằm trên địa phận thôn đó tránh gây xáo trộn quỹ đất ở, vị trí lựa chọn đất ở sẽ dần lấp đầy những vị trí đất xen kẽ trong các khu dân cư để tạo điều kiện hình thành các khu dân cư tập trung.

- Các điểm quy hoạch đất đấu giá lựa chọn gần các tuyến giao thông chính để nâng cao giá trị của quỹ đất.

- Quy hoạch đất ở dọc 2 bên tuyến đường nhựa và đường trục thôn ở thôn Nà Vài.

- Quy hoạch đất ở dọc 2 bên tuyến đường Khanh Ninh – Quảng Khê và đường trục thôn ở thôn Nà Hai.

- Quy hoạch dọc 2 bên đường trục thôn, liên thôn ở thôn Nà Lẻ.

- Quy hoạch đất ở dọc 2 bên đường liên thôn, liên xã tại thôn Lủng Quang.

- Quy hoạch đất ở dọc bờ đê đến Kẹm Liềm ở thôn Chợ Lèng.

- Quy hoạch đất ở dọc 2 bên đường trục thôn, liên thôn ở thôn Bản Pyàn.

- Quy hoạch đất ở dọc 2 bên đường Ba Bể - Bắc Kạn và đường trục thôn tạo thôn Tông Chảo.

- Quy hoạch đất ở dọc 2 bên đường trục thôn tại thôn Pù Lùng.

* Định hướng giải pháp tổ chức không gian ở

- Xóa bỏ 100% số nhà tạm, nhà dột nát, cải tạo chỉnh trang nhà ở cho thuận tiện trong sinh hoạt, phù hợp với phong tục tạp quán từng dân tộc, kết nối với cơ sở hạ tầng chung trong khu dân cư, trong bản.

- Đảm bảo theo tiêu chuẩn về diện tích nhà ở đạt 25 m2/người, bố trí không gian các công trình như: nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà tắm...

· Không gian nhà ở tổ chức phù hợp đặc điểm sản xuất của hộ gia đình : kinh tế vườn, chăn nuôi, nuôi thuỷ sản, làm dịch vụ... Khu vệ sinh được tách riêng khỏi khu vực ở. Sử dụng bể xí tự hoại hoặc bán tự hoại. Trường hợp không thể thiết kế bể xí tự hoại hoặc bán tự hoại thì sử dụng hố xí hai ngăn nhưng phải đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường. Chuồng trại chăn nuôi gia súc- gia cầm trong lô đất ở (nếu có) phải đặt cách xa nhà ở và đường đi chung ít nhất 5 m, cuối hướng gió và phải có hố chứa phân, rác, thoát nước thải đảm bảo vệ sinh môi trường.

Các chỉ tiêu kỹ thuật yêu cầu:

1. Khu vực cải tạo:

· Số tầng cao < 3 tầng.

· Căn cứ Theo Khoản 1 Điều 11 quyết định 21/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy định một số nội dung cụ thể trong công tác quản lý nhà nước về đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Diện tích tối thiểu của thửa đất ở: 60m2.

2. Khu vực xây mới: Quy định về tầng cao, mật độ xây dựng, chiều cao công trình, chỉ giới xây dựng...

· Số tầng cao < 3 tầng.

· Mật độ xây dựng nhà vườn, nhà biệt lập: < 50%;

· Chỉ giới xây dựng: 5m.

· Giải pháp kiến trúc: Xây nhà ở từ 1-3 tầng tuỳ thuộc vào điều kiện kinh tế của hộ gia đình, các công trình xây dựng phù hợp không gian sinh hoạt và sản xuất. Xây dựng tường rào thông thoáng bao quanh khuôn viên hoặc công trình xây dựng kết hợp với cây xanh.

· Giải pháp tổ chức lô đất ở: Cải tạo theo hướng cải tạo khuôn viên, trồng cây ăn quả, trồng rau màu, trồng cỏ chăn nuôi bò phù hợp với điều kiện cụ thể của từng hộ; sắp xếp các công trình sinh hoạt tạo thành khu khép kín; xây bể Biogas để xử lý chất thải chăn nuôi, tạo nguồn năng lượng cho đun nấu.

b. Định hướng giải pháp tổ chức không gian
·  Tổ chức không gian kiến trúc công trình công cộng, nhà ở phù hợp với bản sắc văn hóa địa phương.

·  Hình thức kiến trúc đẹp kết hợp hài hòa giữa hiện đại và dân tộc, màu sắc trang nhã, chủ yếu là gam màu sáng, phù hợp với khí hậu và cảnh quan chung của xã.

·  Không gian thôn bố trí dọc theo các trục giao thông.

·  Các công trình công cộng trong thôn, như nhà văn hoá (nhà sinh hoạt cộng đồng, trường mầm non, sân thể thao...) được bố trí tập trung để tạo không gian trung tâm cho thôn.

·  Tạo các dải cây dọc theo các trục giao thông chính, khu thể thao, công viên, mương tiêu thoát nước. Khuyến khích sử dụng hàng rào cây xanh để phân định giữa các hộ gia đình vừa tạo cảnh quan môi trường.

·  Khuyến khích làm hàng rào cây cắt xén và tạo cảnh trong các khu nhà ở. Hàng rào được giới hạn dưới mức 2m, độ che phủ không vượt quá 40%.

·  Xây dựng các loại hình nhà ở phù hợp điều kiện sản xuất và phong tục tập quán của từng dân tộc: khuyến khích xây dựng nhà có cấu trúc hình khối đơn giản, có gác hoặc tầng, hiên rộng, mái dốc để thoát nước nhanh. Cao độ nền nhà xây mới cao trình cao hơn mặt đường > 0,3m.

c. Quy định về quản lý kiến trúc
·  Kết cấu vật liệu xây dựng: Giải pháp kết cấu phải đảm bảo an toàn, bền vững. Kết hợp sử dụng vật liệu truyền thống với vật liệu hiện đại: Gạch, đá, gỗ, ngói hoặc tôn...bê tông cốt thép và thép (nếu kết cấu bằng thép lưu ý chống rỉ sét).

·  Nhà ở hộ thuần nông (Nhà vườn): Khuyến khích cải tạo lại nhà cho thông thoáng, sạch sẽ, cao ráo. Tổ chức lại mặt bằng phù hợp với sinh hoạt của gia đình. Xây dựng vệ sinh tự hoại phù hợp với điều kiện sinh hoạt. Có vườn bao quanh nhà. Mỗi lô đất có diện tích khoảng 400 - 600m2, (15 x 30m) hay (15 x 40m).

·  Khu vệ sinh được tách riêng khỏi khu vực ở. Sử dụng bể xí tự hoại hoặc bán tự hoại. Trường hợp không thể thiết kế bể xí tự hoại hoặc bán tự hoại thì sử dụng hố xí hai ngăn nhưng phải đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường.

·  Chuồng trại chăn nuôi gia súc - gia cầm trong lô đất ở (nếu có) phải đặt cách xa nhà ở và đường đi chung ít nhất 5m, cuối hướng gió và phải có hố chứa phân, rác, thoát nước thải đảm bảo vệ sinh môi trường.

* Đối với khu dân cư khu vực trung tâm:
+ Có 2 loại nhà: Loại nhà cho hộ thuần nông (Nhà vườn) và nhà ở cho hộ làm dịch vụ (Nhà liên kế - thường được bố trí ven các trục đường gần khu trung tâm xã).

+ Nhà liên kế: Xây dựng nhà từ 1 - 3 tầng có đầy đủ tiện nghi phục vụ sinh hoạt. Xây dựng vệ sinh tự hoại phù hợp với điều kiện sinh hoạt. Diện tích lô đất ở khoảng 100 - 250m2.

+ Nhà ở cải tạo (dựa trên nền đất sản xuất nông nghiệp): Tổ chức lại mặt bằng phù hợp với sinh hoạt của gia đình. Xây dựng vệ sinh tự hoại phù hợp với điều kiện sinh hoạt.Có vườn bao quanh nhà. Mỗi lô đất có diện tích khoảng 400 - 600m2, (15 x 30m) hay (15 x 40m).

4.3.  Định hướng phát triển các ngành kinh tế chính
4.3.1. Phát triển nông nghiệp

a. Trồng trọt: 

- Trên cơ sở nghiên cứu hiện trạng sản xuất và tính chất đất đai của xã, trong giai đoạn tới xã tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa phát triển bền vững, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, trong đó chú trọng khai thác các sản phẩm lợi thế như cây rau màu (cây lạc đỏ, hồng không hạt, đậu tương, gừng, khoai môn…) các sản phẩm từ lâm nghiệp.

b. Chăn nuôi: 

Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo mô hình trang trại, chú trọng vật nuôi có giá trị thương phẩm cao như: Trâu, lợn giống, lợn đen, đi kèm các chương trình, dự án như: 

- Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm lợn thịt bản địa;

·  Chăn nuôi trâu vỗ béo liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thu sản phẩm thịt trâu;

·  Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm  lợn bản địa sinh sản;

·  Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm gà thịt;

·  Đầu tư phát triển sản xuất chuỗi giá trị lợn thịt bản địa.

c. Lâm nghiệp:
Phát triển diện tích rừng sản xuất, đẩy mạnh trồng những loại cây có giá trị kinh tế cao và phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng tại địa phương như: Cây quế, mỡ, keo, bồ đề,…Làm tốt công tác bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn.

d. Nuôi trồng thủy sản:
Tận dụng tối đa diện tích ao, hồ, đập, mặt nước sông, suối để phát triển thủy sản: Cá, ốc ruộng,…

4.3.2. Phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp

Tiểu thủ công nghiệp sẽ được đầu tư và phát triển theo không gian dọc theo đường TL 257B, trong các khu vực sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ đã có và được quy hoạch.

4.3.3. Thương mại – dịch vụ

- Tập trung phát triển thương mại - dịch vụ dọc tuyến đường liên xã Nam Mẫu – Quảng Khê và TL 257B bằng các loại hình chủ yếu là buôn bán, kinh doanh của các hộ gia đình, với đầy đủ các loại hàng phục vụ sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

- Trong giai đoạn quy hoạch, nhằm khai thác lợi thế về điều kiện tự nhiên, đồng thời khai thác lợi thế và tiềm năng của xã, dự kiến quy hoạch phát triển thương mại dịch vụ và du lịch như sau: 

- Quy hoạch du lịch sinh thái Khưa Phát diện tích khoảng 500.000 m2.
- Quy hoạch khu sinh thái Nà Mặn diện tích khoảng 15.000 m2.
- Quy hoạch khu du lịch sinh thái Ngạm He tại thôn Nà vài với diện tích khoảng 200.000 m2.

- Quy hoạch nhà máy sản xuất nước lọc và đá viên diện tích khoảng 546 m2
PHẦN V

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT XÃ QUẢNG KHÊ, CĂN CỨ XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT

· Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thụât quốc gia về quy hoạch xây dựng;

· Căn cứ Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn đã được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt;

· Căn cứ vào Định hướng phát triển và các dự báo liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Quảng Khê;

· Căn cứ vào Danh mục công trình, dự án quy hoạch đến năm 2030 trên địa bàn xã Quảng Khê.

5.1. Các chỉ tiêu về đất đai và hạ tầng kỹ thuật

Thực hiện theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thụât quốc gia về quy hoạch xây dựng;

·  Chỉ tiêu sử dụng đất: Đất xây dựng cho các điểm dân cư nông thôn phải phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương.

+ Đất xây dựng công trình nhà ở: >25m2/người.
+ Đất xây dựng công trình công cộng, dịch vụ: >5m2/người.
+ Đất cho giao thông và hạ tầng kỹ thuật: >5m2/người.
+ Cây xanh công cộng: > 2m2/người.
· Chỉ tiêu cấp nước: > 60 lít/người/ngày đêm.

· Chỉ tiêu cấp điện và chiếu sáng công cộng: > 150W/người.

· Chỉ tiêu nước thải (thu gom): > 80% lượng nước thải phát sinh.

5.2. Quy hoạch sử dụng đất xã Quảng Khê đến năm 2030

(Theo biểu QHSDĐ đến năm 2030 của huyện Ba Bể)

5.2.1. Diện tích đất cho nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội của xã
a. Đất nông nghiệp
Đến năm 2030 diện tích đất nông nghiệp của xã là 5.516,43 ha, chiếm 92,99% tổng diện tích tự nhiên, dự kiến giảm 130,85 ha so với hiện trạng sử dụng đất (5.260,62 ha), trong đó:

- Đất sản xuất nông nghiệp là 505,04 ha, chiếm 9,16% và dự kiến giảm 71,45 ha so với hiện trạng sử dụng đất.

- Đất lâm nghiệp là 4.617,64 ha, chiếm 83,71% và giảm 59,63 ha so với hiện trạng sử dụng đất.

- Đất nuôi trồng thủy sản là 5,69 ha chiếm 0,10% và giảm 1,17 ha so với hiện trạng sử dụng đất.

b. Đất xây dựng
Đến năm 2030 diện tích đất xây dựng của xã là 288,02 ha, chiếm 5,22% tổng diện tích tự nhiên, dự kiến tăng 196,85 ha, so với hiện trạng sử dụng đất bao gồm các loại đất sau:

· Đất ở: Diện tích đến năm 2030 là 58,12 ha, chiếm 2,45% tổng diện tích tự nhiên, tăng 80,05 ha so với hiện trạng sử dụng đất.

· Đất công cộng: Diện tích đến năm 2030 là 8,20 ha, chiếm 0,15% tổng diện tích tự nhiên, tăng 1,38 ha so với hiện trạng sử dụng đất
· Đất cây xanh thể dục thể thao: Diện tích đến năm 2030 là 2,67 ha, chiếm 0,05% tổng diện tích tự nhiên, tăng 1,50 ha so với hiện trạng sử dụng đất.
· Đất tôn giáo, danh lam thắng cảnh, di tích đình đền: Diện tích đến năm 2030 là 1,84 ha

· Đất tiểu thủ công nghiệp và làng nghề: Diện tích đến năm 2030 là 0,25 ha.
· Đất khoáng sản và vật liệu xây dựng: Diện tích đến năm 2030 là 1,05 ha vẫn giữ nguyên diện tích so với hiện trạng.
· Đất xây dựng chức năng khác: Diện tích đến năm 2030 là 68,93 ha chiếm 1,25% so với tổng diện tích tự nhiên, dự kiến tăng 68,92 ha so với hiện trạng.
- Đất hạ tầng kĩ thuật: Diện tích đến năm 2030 là 132,37 ha, chiếm 2,40 % tổng diện tích tự nhiên, tăng 83,16 ha. Trong đó đất giao thông 130,67 ha, đất xử lý chất thải rắn 0,2 ha, đất nghĩa trang nghĩa địa 1,16 ha, đất hạ tầng kỹ thuật khác 0,34 ha.

- Đất hạ tầng phục vụ sản xuất: Diện tích dự kiến đến năm 2030 là 14,52 ha, chiếm 0,26% so với tổng diện tích tự nhiên.

- Đất quốc phòng, an ninh: Diện tích đến năm 2030 là 0,07 ha, chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với tổng diện tích tự nhiên.

c. Đất khác
Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng là 66,73 ha chiếm 1,21% tổng diện tích tự nhiên, dự kiến giảm 11,30 ha so với hiện trạng.

Đến năm 2030 diện tích đất chưa sử dụng còn lại 31,91 ha, chiếm 0,58% tổng diện tích tự nhiên, dự kiến giảm 54,70 ha so với hiện trạng sử dụng đất. Trong kỳ quy hoạch toàn bộ đất chưa sử dụng sẽ được quy hoạch đưa vào sử dụng một cách có hiệu quả.

Bảng 10. Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 xã Quảng Khê
	STT
	Mục đích sử dụng đất
	Diện tích năm 2023 (ha)
	Cơ cấu (%)
	Diện tích năm 2030  (ha)
	Cơ cấu (%)
	So sánh

	 
	Tổng diện tích tự nhiên
	5.516,43 
	100,00
	5.516,43 
	100,00
	0,00

	I
	Đất nông nghiệp
	5.260,62
	95,36
	5.129,77
	92,99
	-130,85

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	576,49 
	10,45
	505,04
	9,16
	-71,45

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	4.677,27 
	84,79
	4.617,64
	83,71
	-59,63

	1.3
	Đất nuôi trồng thủy sản
	6,86 
	0,12
	5,69
	0,10
	-1,17

	1.4
	Đất làm muối
	-
	-
	 -
	-
	-

	1.5
	Đất nông nghiệp khác
	-
	-
	1,40
	0,03
	1,40

	II
	Đất xây dựng
	91,17
	1,65
	288,02
	5,22
	196,85

	2.1
	Đất ở 
	31,26 
	0,57
	58,12
	1,05
	26,86

	2.2
	Đất công cộng
	6,82
	0,12
	8,20
	0,15
	1,38

	2.3
	Đất cây xanh, thể dục thể thao
	1,17
	0,02
	2,67
	0,05
	1,50

	2.4
	Đất tôn giáo, danh lam thắng cảnh, di tích, đình đền
	 -
	-
	1,84
	0,00
	1,84

	2.5
	Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề 
	- 
	-
	0,25
	0,00
	0,25

	2.6
	Đất khoáng sản và vật liệu xây dựng
	1,05
	0,02
	1,05
	0,02
	0,00

	2.7
	Đất xây dựng chức năng khác
	0,01
	0,00
	68,93
	1,25
	68,92

	2.8
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	49,21
	0,89
	132,37
	2,40
	83,16

	2.8.1
	Đất giao thông
	48,62
	0,88
	130,67
	2,37
	82,05

	2.8.2
	Đất xử lý chất thải rắn
	 -
	-
	0,20
	0,00
	0,20

	2.8.3
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	0,57
	0,01
	1,16
	0,02
	0,59

	2.8.4
	Đất hạ tầng kỹ thuật khác
	0,02
	0,00
	0,34
	0,01
	0,32

	2.9
	Đất hạ tầng phục vụ sản xuất
	1,65
	0,03
	14,52
	0,26
	12,87

	2.10
	Đất quốc phòng, an ninh 
	- 
	-
	0,07
	0,00
	0,07

	III
	Đất khác
	164,64
	2,98
	98,64
	1,79
	-66,00

	3.1
	Đất sông, suối, mặt nước chuyên dùng
	78,03
	1,41
	66,73
	1,21
	-11,30

	3.2
	Đất chưa sử dụng 
	86,61
	1,57
	31,91
	0,58
	-54,70


5.2.2. Một số giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất
a. Các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường
· Áp dụng kỹ thuật canh tác phù hợp với điều kiện đất đai thực tế của xã nhằm nâng cao độ phì nhiêu của đất để sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp, tránh khai thác quá mức làm thoái hóa đất. Hạn chế sử dụng quá nhiều phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp - thủy sản, tích cực làm giàu đất, chống ô nhiễm môi trường đất.

· Phân bố cơ cấu mùa vụ hợp lý, kết hợp sử dụng các giống kháng sâu bệnh, khuyến cáo dùng phân bón hữu cơ vi sinh, giảm lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, tăng cường biện pháp phòng trừ sâu bệnh, xây dựng quy trình sản xuất các sản phẩm an toàn, tiến tới sản xuất các sản phẩm sạch.

· Xây dựng, nhân rộng các cánh đồng liên kết, gắn với mô hình sản xuất an toàn, hiệu quả; hướng dẫn, kiểm tra sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm, quy trình nuôi trồng tiêu chuẩn hóa (VietGAP, SQF,...), hướng dẫn nông dân sử dụng vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi ít ảnh hưởng xấu đến môi trường.

b. Giải pháp về chính sách và quản lý
· Cụ thể hoá, đồng bộ các chính sách về đất đai hiện hành vào điều kiện cụ thể của huyện. Đặc biệt thực hiện tốt các chính sách liên quan đến bồi thường hỗ trợ tái định cư như đào tạo nghề, chuyển đổi cơ cấu ngành nghề đối với những người bị thiếu đất hoặc không còn đất sản xuất khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

· Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về đất đai cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ có liên quan nhằm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

· Tổ chức công bố các dự án trên địa bàn sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đúng thời gian quy định để nhân dân kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện.

· Có cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ, ưu đãi như cho thuê đất, giao đất thông thoáng, tạo hành lang pháp lý, môi trường thuận lợi cho đầu tư,... để thu hút và tập hợp các nhà đầu tư tham gia phát triển các dự án.

c. Giải pháp về vốn đầu tư
· Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất để xây dựng các công trình, dự án phục vụ cho mục đích công cộng như giáo dục, y tế, giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng nhằm sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

· Vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách trong việc bồi thường thiệt hại, tái định cư của Tỉnh đã ban hành áp dụng trên địa bàn nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án để sớm triển khai xây dựng và đi vào hoạt động sản xuất góp nâng cao hiệu quả của dự án, cũng như góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội trên địa bàn cho những năm tiếp theo.

· Khuyến khích mọi thành phần kinh tế tích cực đầu tư phát triển. Huy động vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng chủ yếu từ thu tiền sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất, đấu thầu sử dụng đất đối với cá nhân, doanh nghiệp với vốn tự có, vốn cổ phần và vốn vay ngân hàng.

PHẦN VI

QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT XÃ QUẢNG KHÊ
6.1. Quản lý cao độ nền
6.1.1. Xác định cốt khống chế

·  Cao độ khống chế nền xây dựng phải đảm bảo không bị ngập lụt, không bị ảnh hưởng của mưa lũ, đồng thời vẫn giữ được cảnh quan thiên nhiên, tránh đào đắp nhiều và tạo điều kiện thoát nước tốt.

·  Cao độ khống chế cốt xây dựng được xác định căn cứ theo cao độ mực nước ngập lụt tính toán (cao độ khống chế xây dựng phải cao hơn mực nước tính toán tối thiểu = 0,5m).

6.1.2. San nền

·  Cốt san nền hoàn thiện tuân thủ theo cốt chuẩn quốc gia.

·  Căn cứ vào chế độ thuỷ văn, tình hình ngập úng thực tế của khu vực thiết kế chọn cao độ nền xây dựng thấp nhất là 140 m.

·  Giải pháp san nền bám địa hình hiện trạng, hạn chế khối lượng san lấp. Ở khu thung lũng thì tôn nền bằng cốt tối thiểu xây dựng để tránh tình trạng ngập úng vào mùa mưa, đồng thời tạo độ dốc thuận lợi cho thoát nước.

·  Tận dụng đến mức cao nhất địa hình tự nhiên, san nền cục bộ từng khu vực hạn chế khối lượng đào đắp và hạn chế chiều cao đào đắp.

·  San lấp tập trung đối với các khu vực địa hình thấp và xây dựng mật độ cao. Tận dụng tối đa địa hình tự nhiên để hạn chế việc san đắp đối với các khu vực xây dựng mật độ thấp

·  Đối với khu vực dân cư, khu công nghiệp, các trung tâm đã được phê duyệt thì cốt nền tuân thủ theo cốt nền quy hoạch được phê duyệt.

·  Các khu vực xây mới:

+  Khi san nền các khu vực sát đường hiện có, cao độ phải gắn kết với cao độ nền đường.

+  Độ dốc nền nhỏ nhất 30%, đảm bảo thoát nước tốt.

6.2. Quy hoạch xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật
6.2.1. Hệ thống thoát nước mưa

* Giải pháp
·  Sử dụng mương nắp đan tại khu vực trung tâm xã và mương hở tại khu dân cư khác.

·  Trên cơ sở quy hoạch chiều cao, thiết kế hệ thống thoát nước mưa đảm bảo thoát nước tốt bao gồm các tuyến mương đón nước từ trên núi và cống hộp có kích thước từ 300x400 +1000x1000. Giếng thu trực tiếp, có khoảng cách theo độ dốc đường (iđ): khoảng cách giếng thu là 40 - 50 m.

·  Mạng lưới thoát nước phân tán theo địa hình tự nhiên của các lưu vực, hướng thoát nước chính ra mương, suối.

+ Xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước cùng với hệ thống đường giao thông, đảm bảo thoát nước tốt, đảm bảo vệ sinh khu vực.

·  Xây dựng các tuyến mương đón nước ở những khu vực đồi núi để tránh xói lở, tránh phá vỡ công trình.

* Công tác khác
·  Nạo vét khơi thông dòng chảy, các mương suối đảm bảo thoát lũ không gây ngập úng khu vực tại các đoạn đường ngõ xóm của các thôn, bản.

·  Khảo sát, đánh giá thường xuyên hiệu quả và chất lượng của các công trình về dẫn nước, thoát nước.

·  Nghiên cứu những khu vực có nguy cơ ngập úng, thoát nước để xây dựng hệ thống thoát nước.

6.2.2. Hệ thống giao thông

a. Các tiêu chuẩn áp dụng

·  Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô TCVN 4054-2005;

·  Tiêu chuẩn thiết kế đường GTNT 22-TCN 210-92;

·  Quy trình thiết kế áo đường mềm 22-TCN 211-06;

·  Quy trình thiết kế áo đường cứng 22 TCN 223-95;

·  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy hoạch xây dựng nông thôn (Thông tư 32/2009/TT-BXD);

·  Thiết kế mẫu số 355 của Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn.

b. Các văn bản pháp lý

·  Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

·  Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ giao thông vận tải về việc hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới;

·  Nghị định 117/2021/NĐ-CP ngày 22/12/ 2021 về việc sửa đổi bổ một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 2 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

·  Quyết định số 1355/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung hồ sơ thiết kế mẫu, thiết kế điển hình công trình hạ tầng nông thôn trên địa bàn Bắc Kạn;

·  Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt điều chỉnh khối lượng dự toán thiết kế mẫu, thiết kế điển hình một số công trình hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

·  Quyết định số 199 của Sở GTVT về tiêu chuẩn thiết kế đường.

c. Nguyên tắc thiết kế
·  Hệ thống giao thông đảm bảo đáp ứng nhu cầu vận tải trước mắt cũng như trong tương lai của người dân trong xã, đảm bảo thuận tiện cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, tiêu thụ nông sản, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

·  Kết nối chặt chẽ với định hướng quy hoạch hệ thống giao thông thành phố Bắc Kạn và vùng phụ cận.

·  Các tuyến giao thông đảm bảo liên tục với các tuyến đường đối ngoại qua các nút giao thông được xử lý đảm bảo an toàn. Mạng lưới đường quy hoạch đảm bảo phân khu chức năng trong xã hợp lý.

·  Mở rộng, nâng cấp các tuyến đường theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật đường giao thông nông thôn. Đầu tư các trục đường liên xã, liên thôn, cứng hóa mặt đường và đồng bộ hóa cầu cống đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. Đường nối từ trung tâm xã tới các thôn được nhựa hóa, bê tông hóa đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. Đường trục liên thôn đến các khu dân cư được nâng cấp, nhựa hóa, bê tông hóa đảm bảo không bị lầy lội vào mùa mưa. Cứng hóa các tuyến đường giao thông nội đồng thuận tiện cho việc vận chuyển nông sản.

·  Lắp đặt toàn bộ hệ thống chiếu sáng cho đường giao thông nông thôn nhằm đảm bảo an toàn và an ninh địa phương. Đồng thời xây dựng hàng rào, trải đá hai bên đường và trồng cây xanh, tạo cảnh quan cho đường giao thông nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

6.2.3. Quy hoạch các tuyến giao thông
a. Giao thông đối ngoại
Xã Quảng Khê có đường TL 257B chạy qua, là tuyến giao thông kết nối thông thương hàng hóa giữa xã Quảng Khê và các vùng lân cận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Định hướng quy hoạch mở rộng, nâng cấp sửa chữa đảm bảo quy mô B, mặt đường 7 m, nền tối thiểu 9m.
b. Giao thông đối nội
 Định hướng trong giai đoạn tới: Lập mới quy hoạch hạ tầng giao thông trên cơ sở các nội dung chưa thực hiện được, nâng cấp, cải tạo các tuyến đường bị hư hỏng. Rà soát, bổ sung các công trình vào bản quy hoạch mới phù hợp với điều kiện thực tế như biểu kèm theo:

Bảng 11. Tên công trình giao thông trên địa bàn xã giai đoạn 2021-2030
	Thôn Nà Vài

	TT
	Tên công trình
	Hiện trạng
	Quy hoạch

	1
	Tuyến đường ngõ xóm từ NVH thôn – đường nhựa
	Đường đất (1.5km)
	Nâng cấp, mở rộng

	2
	Tuyến đường sản xuất Nà Doọc – Ngặm He 
	Đường đất (3km)
	Nâng cấp, mở rộng

	3
	Tuyến đường sản xuất Cốc Lải
	Đường đất (1.7km)
	Nâng cấp, mở rộng

	4
	Tuyến lâm nghiệp từ Pác Pù – Phia Théc
	Đường đất (2km)
	Nâng cấp, mở rộng

	5
	Mở mới đường sản xuất Thôm Hoi – Ngạm He
	Chưa có

(2km)
	Xây mới

	6
	Tuyến đường lâm nghiệp từ nhà ông Lý – Nà Dài
	Chưa có (600m)
	Xây mới

	7
	Mở nối tiếp đường sản xuất Nà Doọc – Ngạm He
	Chưa có

(3km)
	Xây mới

	8
	Mở mới đường nội đồng từ Nà Vài Eng – ruộng Nà Vài
	Chưa có

(1km)
	Xây mới

	9
	Mở mới đường sản xuất từ Pác Pù – Nà Pục
	Chưa có

(1.5km)
	Xây mới

	Thôn Nà Hai

	TT
	Tên công trình
	Hiện trạng
	Quy hoạch

	1
	Tuyến đường sản xuất Nà Hai – Cẩu Bôm
	Đường đất
( 3.2km)
	Nâng cấp, đổ bê tông

	2
	Đường sản xuất Nà Hai – Tập Mạ
	Đường đất

( 1km)
	Nâng cấp, đổ bê tông

	3
	Đường sản xuất Lùng Vài – Nà Hai
	Đường đất
(2km)
	Nâng cấp, đổ bê tông

	4
	Đường sản xuất từ Lùng Cuốc – Cốc Liêng
	Đường đất
(700m)
	Nâng cấp, đổ bê tông

	5
	Đường sản xuất từ mỏ đá – Nà Chảo
	Đường đất

(1km)
	Nâng cấp, đổ bê tông

	6
	Đường sản xuất từ Nà Hai – Nà Trùng
	Đường đất

(300m)
	Nâng cấp, đổ bê tông

	Thôn Nà Lẻ

	TT
	Tên công trình
	Hiện trạng
	Quy hoạch

	1
	Đường liên thôn Nà Lẻ - Chợ Lèng
	Bê tông(680m)
Đường đất (120m)
	Nâng cấp, đổ bê tông

	2
	Đường nội thôn từ Nà Lẻ - Nà Ngòa
	Đường đất (2.3km)
	Nâng cấp, đổ bê tông

	3
	Đường lâm nghiệp Nà Lẻ - Nà Ngòa
	Đường đất (1.5km)
	Nâng cấp, đổ bê tông

	Thôn Lủng Quang

	TT
	Tên công trình
	Hiện trạng
	Quy hoạch

	1
	Mở mới tuyến đường sản xuất từ trung tâm thôn-Bản Mỏ
	Chưa có
(3km)
	Xây mới

	2
	Xây dựng cầu Cứng qua sông Lèng ( đồng Khâu Tháng)
	Chưa có
	Xây mới

	3
	Xây dựng kè chống xói lở 2 bên xứ đồng Lủng Quang
	Chưa có
	Xây mới

	Thôn Chợ Lèng

	TT
	Tên công trình
	Hiện trạng
	Quy hoạch

	1 
	Đường lâm nghiệp Kẹm Liềm-Pù Cút-Mỏ Dài
	Đường đất

(1,5km)
	Nâng cấp, duy tu

	2 
	Đường lâm nghiệp từ Bản Len-Bản Nưa
	Đường mòn
(1km)
	Nâng cấp, duy tu

	3 
	Mở mới đường lâm nghiệp từ UBNDxã-Bản Nưa
	Chưa có
(1.5km)
	Xây mới

	Thôn Bản Pyàn

	TT
	Tên công trình
	Hiện trạng
	Quy hoạch

	1 
	Tuyến đường sản xuất Đông Lèo-Pù Cút
	Đường đất (2km)
	Nâng cấp, đổ bê tông

	2 
	Tuyến đường sản xuất Nà Khuổi
	Đường đất (3km)
	Nâng cấp, đổ bê tông

	3 
	Đường sản xuất Pù Cút
	Đường đất
(3km)
	Nâng cấp, đổ bê tông

	4 
	Mở mới đường nội thôn Pá Nát-Cốc Phướng
	Chưa có

(2km)
	Xây mới

	5 
	Mở mới tuyến đường nội thôn từ đường trục thôn-nhà văn hóa thôn
	Chưa có

(300m)
	Xây mới

	6 
	Mở mới tuyến đường sản xuất từ Mè Háng-Khâu Chi
	Chưa có

(2km)
	Xây mới

	Thôn Nà Chom

	TT
	Tên công trình
	Hiện trạng
	Quy hoạch

	1
	Đường nội thôn từ cầu Nà Mòn-Cầu Khuổi Đén
	Đường đất (200m)


	Nâng cấp, đổ bê tông

	2
	Tuyến đường nội thôn từ cầu Mây-Khuổi Én
	Đường đất (200m)
	Nâng cấp, đổ bê tông

	3
	Tuyến đường nội thôn từ Nà Nhải-Đon Quan
	Đường đất (700m)
	Nâng cấp, đổ bê tông

	4
	Mở mới đường nội thôn từ Nà Chom-Nà Làng
	Chưa có (250m)
	Xây mới

	5
	Mở mới đường liên thôn từ Nà Mòn(Nà Chom)-Tổng Chào
	Chưa có (1km)
	Xây mới

	6
	Mở mới đường lâm nghiệp Khuổi Bốc-Khưa Phát
	Chưa có (2km)
	Xây mới

	7
	Mở mới đường nội đồng từ Đon Quan-Bó Sla
	Chưa có (1km)
	Xây mới

	8
	Mở nối tiếp đường nội thôn từ đầu Cầu Mây-Hin Khao
	Chưa có (1km)
	Xây mới

	9
	Mở mới đường sản xuất từ Khuổi Duồng-Khưa Dầy
	Chưa có (1km)
	Xây mới

	Thôn Bản Pjạc

	TT
	Tên công trình
	Hiện trạng
	Quy hoạch

	1
	Tuyến đường sản xuất Nà Chiêm
	Bê tông (590m)

Đường đất (410m)
	Nâng cấp, đổ bê tông đoạn còn lại

	2
	Tuyến đường nội thôn Nà Luông-Nghĩa trang
	Bê tông (350m)
	Nâng cấp, mở rộng

	3
	Mở mới tuyến đường sản xuất Tát Loỏng
	Chưa có (1km)
	Xây mới

	4
	Xây dựng cầu cứng Nà Chiêm
	Chưa có
	Xây mới

	5
	Xây dựng cầu Bó Hai
	Chưa có
	Xây mới

	Thôn Lẻo Keo

	TT
	Tên công trình
	Hiện trạng
	Quy hoạch

	1
	Mở mới đường sản xuất từ Nà Hẻo-Phiêng Phầy
	Chưa có (2km)
	Xây mới

	2
	Mở mới đường liên thôn Lẻo Keo-Đoa-Bản Pjạc
	Chưa có (1km)
	Xây mới

	3
	Mở mới đường sản xuất từ đường nhựa-Puốc Bốc
	Chưa có (1km)
	Xây mới

	4
	Xây dựng cầu treo Lẻo Keo
	
	Xây mới

	Thôn Tổng Chảo

	TT
	Tên công trình
	Hiện trạng
	Quy hoạch

	1
	Tuyến đường sản xuất từ Bó Phường-Bó Sla
	Đường đất

(1.5km)
	Nâng cấp, đổ bê tông

	2
	Tuyến đường nội thôn từ Nặm Bó-đường Ba Bể Bắc Kạn
	Đường đất

(350m)
	Nâng cấp, đổ bê tông

	3
	Mở mới đường sản xuất từ Cốc Cẳng-Pá Nghẹ
	Chưa có

(1.5km)
	Xây mới

	4
	Mở mới đường sản xuất Đon Slỉ-Bản Đuông-Bó Sla
	Chưa có

(1.5km)
	Xây mới

	5
	Mở mới đường sản xuất từ Khuổi Mạ-Nà Ngát
	Chưa có

(1km)
	Xây mới

	6
	Mở mới đường nội đồng từ đầu cầu treo-Hin Khao
	Chưa có

(800m)
	Xây mới

	Thôn Pù Lùng

	TT
	Tên công trình
	Hiện trạng
	Quy hoạch

	1
	Tuyến đường nội thôn từ Thôm Mèn-Bản Cải
	Đường đất

(100m)

Bê tông (200m)
	Nâng cấp, đổ bê tông

	2
	Tuyến đường nội thôn từ Thôm Mèn-Nà Lùng
	Đường đất

(200m)

Bê tông (200m)
	Nâng cấp, đổ bê tông

	3
	Tuyến đường sản xuất từ Nà Lùng-Khưa Ỏ-Cốc Phầy
	Đường đất

(1.8km)

Bê tông (200m)
	Nâng cấp, đổ bê tông

	4
	Tuyến đường nội đồng từ Bản Cái-xứ đồng Bắc Bây
	Đường đất

(300m)
	Nâng cấp, đổ bê tông

	5
	Tuyến đường sản xuất từ nhà văn hóa-Nà Ngát
	Đường đất

(300m)
	Nâng cấp, đổ bê tông

	6
	Mở mới đường nội thôn từ 257B-Bản Cải
	Chưa có(300m)
	Xây mới

	7
	Mở nối tiếp đường sản xuất từ Coỏng Toò-Bản Cải
	Chưa có(300m)
	Xây mới

	8
	Mở mới đường vào khu sản xuất từ Nà Lùng-Già Vài
	Chưa có

(2.5km)
	Xây mới

	9
	Mở mới đường lâm nghiệp Bản Nọi-Thôn Khon
	Chưa có

(300m)
	Xây mới

	10
	Mở mới đường lâm nghiệp từ Khưa Nôm-Cốc Phầy
	Chưa có

(1km)
	Xây mới


·  Tiếp tục quy hoạch thêm các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật...

·  Rà soát các công trình, dự án đã xuống cấp hoặc không còn đáp ứng được nhu cầu sử dụng để duy tu bảo dưỡng, nâng cấp.

·  Đảm bảo đường giao thông trung tâm xã, trục thôn và đường liên thôn đạt tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp: lắp đặt hệ thống chiếu sáng đảm bảo đi lại an toàn và an ninh trên địa bàn xã. Xây dựng hàng rào, trồng cây xanh nhằm tạo cảnh quan nông thôn, bên cạnh đó, có thể xây dựng hàng rào để trồng các loại rau quả như mướp đắng, mướp ngọt, bí, hoa thiên lý,... mang lại thu nhập, tạo nguồn thực phẩm sạch nâng cao tuổi thọ của người dân trên địa bàn xã.

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì các tuyến đường giao thông nông thôn nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn xã. Đồng thời vận động người dân trên địa bàn xã duy tu, sửa chữa các tuyến đường giao thông bị hư hỏng. Tổ chức lắp đặt biển báo trọng tải nhằm hạn chế những xe quá tải vào các tuyến đường gây hư hỏng, giảm tuổi thọ của tuyến đường và gây khó khăn cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa.

6.2.3. Quy hoạch cấp điện
a. Chỉ tiêu cấp điện và dự báo phụ tải
- Phụ tải điện:

+ Nhu cầu điện phục vụ sinh hoạt: > 150W/người.

+ Nhu cầu điện cho công trình công cộng: >30% nhu cầu điện sinh hoạt.

+ Nhu cầu điện phục vụ sản xuất: Theo nhu cầu của cơ sở sản xuất.

- Hệ thống cấp điện và chiếu sáng công cộng:

+Chiếu sáng công cộng: Tỷ lệ đường khu vực trung tâm xã được chiếu sáng > 50%.

+Trạm điện hạ thế và lưới điện trung, cao áp: Theo quy định tại QCVNQTĐ8:2010/BCT và theo quy định hiện hành.

b. Định hướng cấp điện

· Cải tạo hệ thống điện của toàn bộ hộ gia đình sử dụng điện trên toàn xã sử dụng đảm bảo an toàn sau công tơ.

· Bổ sung, cải tạo, đấu nối chống quá tải.

Cụ thể:

+ Xây dựng trạm biến áp và xây dựng cột điện cho thôn

+ Xây dựng lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng đường trục thôn, ngõ xóm.
Bảng 12. Nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn xã đến năm 2030

	STT
	Hạng mục công trình
	Đơn vị
	Năm 2025
	Năm 2030

	1
	Số dân khu vực quy hoạch
	Người
	3.934
	4.218

	2
	Tiêu chuẩn
	W/ngày
	150
	150

	4
	Nhu cầu điện sinh hoạt
	KW
	590,10
	632,70

	6
	Nhu cầu điện công cộng (30%)
	KW
	177,03
	189,81

	7
	Tổng nhu cầu
	KW
	767,13
	822,51

	8
	Hệ số sử dụng
	
	0,8
	0,8

	9
	Tổng công suất
	KWA
	958,91
	1028,14

	10
	Hệ số công suất
	
	0,9
	0,9

	11
	Phụ tải cấp điện tính toán cần cấp mới
	KVA
	1065,46
	1142,38


6.2.4. Quy hoạch cấp nước


a. Nguồn cấp nước

+ Đảm bảo vệ sinh lấy từ hệ thống cấp nước quy hoạch của xã.

+ Từ nguồn cấp, nước sẽ được dẫn qua hệ thống đường ống cấp về thôn và đến từng hộ gia đình.

+ Mạng lưới đường ống trong hành lang bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ.

2.4.2. Nhu cầu dùng nước

- Tiêu chuẩn cấp nước theo QCVN: 01/2019/BXD:

+ Nước sinh hoạt (Qsh): 60-100 lít/người/ngày.

+ Nước công cộng: 10% nước sinh hoạt.

+ Nước tưới cây rửa đường: 8% nước sinh hoạt.

+ Tổng dân số đến năm 2030: 4.159 người.

Với định hướng 100% dân số được cấp nước hợp vệ sinh, nhu cầu sử dụng nước như sau:
Bảng 13. Nhu cầu sử dụng nước trên địa bàn xã đến năm 2030

	TT
	Hạng mục công trình
	Đơn vị
	Khối lượng ( m3 )

	
	
	
	Đến năm 2025
	Đến năm 2030

	1
	Số dân khu vực quy hoạch
	Người
	3.934
	4.218

	2
	Tiêu chuẩn sử dụng nước
	Lít/người
	60
	60

	4
	Tổng khối lượng nhu cầu nước sinh hoạt
	m3/ngày đêm
	236,04
	253,08

	5
	Khối lượng nước công cộng (10%)
	m3/ngày đêm
	23,60
	25,31

	6
	Khối lượng nước phục vụ TM-DV (8%)
	m3/ngày đêm
	18,88
	20,25

	7
	Cộng
	m3/ngày đêm
	278,53
	298,63

	8
	Khối lượng nước rò rỉ (15%)
	m3/ngày đêm
	41,78
	44,80

	9
	Khối lượng nước dự phòng (4%)
	m3/ngày đêm
	11,14
	11,95

	10
	Tổng lượng nước cấp:
	m3/ngày đêm
	331,45
	355,37


· Nước được xử lý theo sơ đồ dây chuyền công nghệ:

Nước mặt 
k Bể lọc 
k Bể sát trùng 
k Bể chứa 
k Cấpsinh hoạt
Nước ngầm I
· Mạng lưới đường ống:

+ Đường ống từ khu xử lý chảy xuống hệ thống đường ống cấp nước dân cư theo nhánh, dùng đường ống Ø 110mm.

+ Mạng lưới đường ống cấp nước sinh hoạt trong xã theo mạng nhánh, có đường kính Ø 50 mm.

+ Vât liệu ống: HDPE.

- Cấp nước sinh hoạt cho các thôn:

+ Duy tu bảo dưỡng, sửa chữa bể và đường ống dẫn nước.
+ Quy hoạch nguồn nước sạch Khuổi Mú tại Bản Pjạc
+ Quy hoạch nguồn nước Cốc Liềng tại thôn Nà Hai
+ Quy hoạch nguồn nước Lục Nghè tại thôn Nà Lẻ.
6.2.5. Quy hoạch hệ thống thủy lợi
Năng lực tưới tiêu cho các hoạt động sản xuất, sinh hoạt đã đảm bảo được khoảng trên 80% diện tích canh tác.Trong giai đoạn quy hoạch tới tiếp tục xây dựng, nâng cấp và cải tạo thêm các công trình thủy lợi để đáp ứng tưới tiêu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp từ nay đến năm 2030.

Bảng 14. Tên các công trình thủy lợi trên địa bàn xã đến năm 2030

	Thôn Lủng Pjầu

	TT
	Tên công trình
	Hiện trạng
	Chiều dài (m)
	Quy hoạch

	1
	Mương Lủng Pjầu – Tham Lôm
	Mương đất
	 700m
	Nâng cấp, bê tông hóa

	Thôn Nà Vài

	TT
	Tên công trình
	Hiện trạng
	Chiều dài (m)
	Quy hoạch

	1
	Mương Cốc Lải
	Mương đất
	300
	Nâng cấp,

duy tu

	2
	Mương Nà Vài
	Mương đất
	300
	Nâng cấp,

duy tu

	3
	Mương Nà Vài Eng
	Mương đất
	700
	Nâng cấp,

duy tu

	4
	Mương Nà Chông
	Mương bê tông
	800
	Nâng cấp,

duy tu

	5
	Mương Chông Ca
	Mương bê tông
	1600
	Nâng cấp,

duy tu

	6
	Mương Cốc Nghịu
	Mương đất
	300
	Nâng cấp,

duy tu

	7
	Mương Bản Doọc
	Mương đất
	1600
	Nâng cấp,

duy tu

	8
	Trung tâm thôn – Chông Ca
	Chưa có
	1000
	Xây mới

	9
	Mương Nghệ Vài
	Chưa có
	300
	Xây mới

	Thôn Nà Hai

	TT
	Tên công trình
	Hiện trạng
	Chiều dài (m)
	Quy hoạch

	1
	Tuyến mương Nà Mặn 
	Mương bê tông
	1700
	Nâng cấp,

duy tu

	2
	Tuyến mương Cốc Cằng
	Ống thép

(200m)

Bê tông (300m)
	500
	Nâng cấp,

duy tu

	3
	Tuyến mương Cốc Cằng 2
	Mương bê tông
	750
	Nâng cấp,

duy tu

	4
	Tuyến mương Lùng Cuốc
	Mương bê tông
	1000
	Nâng cấp,

duy tu

	5
	Tuyến mương Lùng Cuốc 2
	Mương bê tông
	400
	Nâng cấp,

duy tu

	Thôn Nà Lẻ

	TT
	Tên công trình
	Hiện trạng
	Chiều dài (m)
	Quy hoạch

	1
	Tuyến mương Nà Ái
	Bê tông
	1000
	Duy tu,

bảo dưỡng

	2
	Tuyến mương Chèn
	Bê tông
	1200
	Duy tu,

bảo dưỡng

	3
	Tuyến mương Nà Pha – Nà Pài
	Bê tông
	2200
	Duy tu,

bảo dưỡng

	4
	Tuyến mương Min
	Mương xây
	900
	Nâng cấp

	5
	Tuyến mương Nà Bản
	Bê tông
	1200
	Duy tu,

bảo dưỡng

	6
	Tuyến mương Nà Khun
	Mương đất
	600
	Nâng cấp, bê tông hóa

	Thôn Chợ Lèng

	TT
	Tên công trình
	Hiện trạng
	Chiều dài (m)
	Quy hoạch

	1
	Tuyến mương Nà Lằm-Nà Chay
	Bê tông (1200m)

Mương đất (500m)
	1700
	Nâng cấp, đổ bê tông

	2
	Tuyến mương Bản Thá-Thoi Chang
	Mương đất
	1000
	Nâng cấp, đổ bê tông

	3
	Tuyến mương Nà Khuổi
	Mương đất
	500
	Nâng cấp, đổ bê tông

	Thôn Nà Chom

	TT
	Tên công trình
	Hiện trạng
	Chiều dài (m)
	Quy hoạch

	1
	Tuyến mương Cốc Chủ-Khuổi Én
	Mương đất
	1500
	Nâng cấp, đổ bê tông

	2
	Tuyến mương Nà Làng-Nà Trạng
	Mương đất
	2000
	Nâng cấp, đổ bê tông

	3
	Tuyến mương Bó Sla-Đon Quan
	Mương đất
	1700
	Nâng cấp, đổ bê tông

	4
	Tuyến mương Khuổi Én-Nà Mòn
	Mương đất
	500
	Nâng cấp, đổ bê tông

	
	
	
	
	

	Thôn Lẻo Keo

	TT
	Tên công trình
	Hiện trạng
	Chiều dài (m)
	Quy hoạch

	 1
	Tuyến mương Nà Chiêm
	Bê tông 
	450
	Duy tu, bảo dưỡng

	2
	Tuyến mương Nà Chảo 1
	Bê tông (300m)
Mương đất (600m)
	1200
	Nâng cấp mương đất

	3
	Tuyến mương Nà Chảo 2
	Bê tông
	500
	Duy tu, bảo dưỡng

	4
	Tuyến mương Nà Hẻo
	Bê tông
	400
	Duy tu, bảo dưỡng

	5
	Tuyến mương Cốc Ngùn-Phiêng Phầy
	Bê tông(600m)

Mương đất(300m)
	900
	Nâng cấp mương đất

	6
	Xây dựng kè chống xói lở sông Tà Lèng
	Chưa có
	
	Xây mới

	Thôn Tổng Chảo

	TT
	Tên công trình
	Hiện trạng
	Chiều dài (m)
	Quy hoạch

	1
	Tuyến mương Bó Sla-Đon Quan
	Mương đất
	1700
	Nâng cấp,

duy tu

	2
	Tuyến mương Bó Lầy-Khuổi Mạ
	Mương đất
	500
	Nâng cấp,

duy tu

	3
	Tuyến mương Tổng Thao-Nà Ngát
	Mương đất
	500
	Nâng cấp,

duy tu

	Thôn Pù Lùng

	TT
	Tên công trình
	Hiện trạng
	Chiều dài (m)
	Quy hoạch

	1
	Tuyến mương Phai Xám-Nà Lỳ-Pyai Pái
	Bê tông(1900m)
Mương đất (100m)
	2000
	Nâng cấp, đổ bê tông

	2
	Tuyến mương Đon Phạt-Nà Lèo
	Bê tông(300m)
Mương đất(200m)
	500
	Nâng cấp, đổ bê tông

	3
	Tuyến mương Thôm Khon-Nà Lèo
	Bê tông
	350
	Nâng cấp

	4
	Xây dựng đập Nà Húc
	Chưa có
	
	Xây mới

	5
	Xây dựng đập Nà Cọ
	Chưa có
	
	Xây mới

	Thôn Bản Pjạc

	TT
	Tên công trình
	Hiện trạng
	Chiều dài (m)
	Quy hoạch

	1
	Tuyến mương Quan
	Bê tông(1100m)
Mương đất(300m)
	1400
	Nâng cấp, duy tu

	2
	Tuyến mương Nà Pèo
	Bê tông(500m)

Mương đất(400m)
	900
	Nâng cấp, duy tu

	3
	Tuyến mương Bó Hai-Nà Khoang
	Mương đất
	520m
	Nâng cấp, duy tu

	4
	Tuyến mương Nà Màn
	Bê tông
	700
	Nâng cấp, duy tu

	5
	Tuyến mương Nà Chiêm
	Bê tông
	450
	Nâng cấp, duy tu

	6
	Xây dựng kè chống xói lở suối Bó Mần, Bó Hai
	Chưa có
	
	Xây mới

	7
	Xây dựng mới mương Nà Han
	Chưa có
	
	Xây mới

	Thôn Bản Pyàn

	TT
	Tên công trình
	Hiện trạng
	Chiều dài (m)
	Quy hoạch

	1
	Tuyến mương Nà Khuổi
	Mương đất
	1500
	Nâng cấp, đổ bê tông

	2
	Tuyến mương Pá Nát-Khâu Chi
	Mương đất
	3000
	Nâng cấp, đổ bê tông

	3
	Tuyến mương Nà Chài-Đông Lèo
	Mương đất
	1500
	Nâng cấp, đổ bê tông

	4
	Tuyến mương Cốc Peo-Bản Pyàn
	Mương đất
	500
	Nâng cấp, đổ bê tông

	5
	Xây dựng đập mương Bó Peo
	Chưa có
	
	Xây mới

	6
	Kè chống xói lở 2 bên suối Bản Pyàn
	Kè
	1500
	Nâng cấp, duy tu


- Quy hoạch thêm các công trình, dự án về phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất...

- Tiếp tục rà soát các hệ thông hạ tầng phục vụ sản xuất đã xuống cấp hoặc chưa đáp ứng được nhu cầu sử dung để duy tu bảo dưỡng.

6.2.6. Hệ thống thoát nước thải
a. Các chỉ tiêu tính toán và khối lượng nước thải, chất thải rắn, nghĩa trang
· Các chỉ tiêu tính toán:
· Chỉ tiêu về nước thải:

+ Chỉ tiêu thoát nước thải lấy bằng chỉ tiêu cấp nước.

+ Lượng nước thải thu gom giai đoạn I là 80% và giai đoạn II là 90% lượng nước cấp.

· Tiêu chuẩn rác thải:

+ Chỉ tiêu rác thải sinh hoạt: 0,8 kg/người.ngày.

+ Tỷ lệ thu gom: 90%.

- Nghĩa trang:

+ Chỉ tiêu nghĩa trang: > 0,06 ha/1000 dân.

Bảng 15. Nhu cầu chất thải rắn toàn xã đến năm 2030

	TT
	Hạng mục công trình
	Đơn vị
	Khối lượng

	
	
	
	Năm 2025
	Năm 2030

	1
	Số dân khu vực quy hoạch
	Người
	3.880
	4.159

	2
	Tiêu chuẩn rác thải
	kg/người
	0,8
	0,8

	 
	Tổng lưu lượng rác thải sinh hoạt
	kg/ngày đêm
	3.104
	3.327


b. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải, chất thải rắn, nghĩa trang
* Quy hoạch thoát nước thải:
· Khu vực trung tâm xã: Xây dựng hệ thống cống chung một nửa, cuối các tuyến cống sẽ có cống bao gom nước thải về khu vực xử lý bằng trạm xử lý nước thải quy mô nhỏ trước khi xả ra môi trường.

· Nước thải sinh hoạt:
+ Xây dựng mới mương thoát nước thải sinh hoạt tại khu vưc trung tâm thôn.

· Nước thải chăn nuôi: Để xử lý chất thải, nước thải trong các cơ sở chăn nuôi cần thiết phải yêu cầu các chủ cơ sở có cam kết xử lý ô nhiễm môi trường trước khi cấp phép thành lập trang trại chăn nuôi. Từng cơ sở, trang trại phải có phương án xử lý nước thải, chất thải đảm bảo tiêu chuẩn môi trường.

Tại mỗi lưu vực thoát nước của khu vực nghiên cứu, nước thải trước khi thải ra nguồn được xử lý bằng cụm xử lý.

Cụm xử lý nước thải là hệ thống bãi lọc ngầm hoặc giếng thấm.

· Chất thải rắn:
·  Quy hoạch xây dựng các lò đốt rác trong thôn.

·  Phân của các loại chuồng trại chăn nuôi gia súc (có quy mô lớn) có thể ủ bằng bể Bioga, tận dụng khí mêtan làm chất đốt.

·  Khoảng cách ly vệ sinh: Nhà vệ sinh, nhà bếp, chuồng trại chăn nuôi nhỏ trong gia đình cần xây dựng xa nhà ít nhất 5m.

·  Các chuồng trại chăn nuôi có quy mô lớn (khoảng 100 con) thì khoảng cách ly đến khu dân cư tối thiểu là 300-500m.

·  Đối với các hộ dân sống ở các vùng sâu, vùng xa cần giải thích và động viên nhân dân xây dựng nhà vệ sinh riêng hợp vệ sinh.

· Nghĩa trang:
Do địa hình hiểm trở đồi núi dốc, giao thông đi lại còn khó khăn và do phong tục tập quán địa phương nên người dân trên địa bàn hầu hết vẫn được chôn cất trên diện tích đất của từng hộ gia đình. Trong thời gian tới xã có quy hoạch nghĩa trang tại:

·  Quy hoạch xây dựng nghĩa trang tập trung thôn Lẻo Keo diện tích khoảng 20.100 m2.
·  Quy hoạch, xây dựng nghĩa trang tập trung thôn Lủng Quang diện tích khoảng 20.000 m2.
·  Quy hoạch xây dựng nghĩa trang tập trung thôn Nà Hai với diện tích khoảng 9000 m2.
·  Quy hoạch nghĩa trang thôn Tổng Chào diện tích khoảng 5000 m2.
PHẦN VII

ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

7.1. Những vấn đề môi trường có phạm vi tác động lớn

7.1.1. Nội dung đánh giá môi trường chiến lược và phương pháp thực hiện

a. Cơ sở pháp lý

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Bảo vệ môi trường 2020 ngày 17/11/2020;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy hoạch chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật bảo vệ môi trường 2020;

- Thông tư số 02/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.
b. Đối tượng nghiên cứu
Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Quảng Khê, huyện Ba Bể giai đoạn 2021-2030 gồm: Quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển sản xuất, quy hoạch các điểm dân cư, quy hoạch kết cấu hạ tầng cơ sở (hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật).

c. Phương pháp thực hiện
- Để thực hiện đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch, phương pháp tiếp cận được sử dụng là phân tích xu hướng, đó là việc diễn giải các thay đổi các vấn đề môi trường, xã hội và kinh tế theo thời gian, có hoặc không có quy hoạch đề xuất, phân tích môi trường đối với các phương án quy hoạch. Trong quy hoạch xây dựng, phân tích xu hướng được sử dụng để:

- Miêu tả các xu hướng quá khứ và tình hình hiện tại đối với từng vấn đề môi trường chính yếu và các vấn đề khác liên quan trong phạm vi quy hoạch;

- Phân tích và dự báo các xu hướng cho từng vấn đề môi trường liên quan và các vấn đề khác khi không có quy hoạch, dựa trên phương pháp ngoại suy thông tin về các tác nhân và động lực thúc đẩy của chúng. Dự báo các xu hướng và tác động lên từng vấn đề môi trường và các vấn đề khác khi có quy hoạch và xem xét các định hướng và phương án quy hoạch khác nhau.

- Đánh giá các tác động tích hợp của các phương án quy hoạch dự kiến dựa trên phân tích các xu hướng cơ bản trong tương lai.

7.1.2. Các vấn đề môi trường chính liên quan đến Đồ án Quy hoạch chung xây dựng
a) Các vấn đề môi trường chính của Đồ án Quy hoạch chung xây dựng

Các vấn đề môi trường chính của Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Quảng Khê cần xem xét là các vấn đề môi trường có phạm vi tác động lớn, bao gồm:

·  Sử dụng tài nguyên (đất đai, nguồn nước, rừng, cảnh quan...);

·  Áp lực phân bố dân cư, phân bố các hoạt động kinh tế trên địa bàn (công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, du lịch...);

·  Ô nhiễm môi trường do hoạt động chăn nuôi, khu xử lý chất thải tập trung.

·  Ô nhiễm môi trường nước do ảnh hưởng bởi các hoạt động sinh hoạt và sản xuất của con người tại các khu vực nông thôn và khu tiểu thủ công nghiệp, chăn nuôi gia súc, cơ sở y tế.

·  Suy thoái đất do việc lạm dụng phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp.

·  Ô nhiễm chất thải rắn phát sinh từ khu dân cư và cụm tiểu thủ công nghiệp.

·  Cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn.

·  Tác động của biến đổi khí hậu.

b)Mục tiêu
·  Xác định các nội dung bảo vệ môi trường của đồ án quy hoạch (cấp nước, giao thông, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường,...);

·  Đưa ra các dự báo xu hướng các vấn đề môi trường do tác động của phân bố đô thị, dân cư, các hoạt động kinh tế, mạng lưới hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn xã;

·  Nêu các vấn đề môi trường đã và chưa được giải quyết trong đồ án quy hoạch.

7.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng và diễn biến môi trường khi không thực hiện quy hoạch

7.2.1. Hiện trạng và diễn biến ô nhiễm nước thải, môi trường nước

·  Chất lượng nước mặt: Xã thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng bền vững, đã tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của rừng. Theo đó, chất lượng nước mặt trên các hồ và suối chưa có dấu hiệu ô nhiễm chất dinh dưỡng, hữu cơ và vi sinh.

·  Chất lượng nước dưới đất tương đối ổn định, qua kết quả quan trắc hầu hết các thông số hóa lý đều đạt tiêu chuẩn cho phép.

7.2.2. Hiện trạng và diễn biến ô nhiễm môi trường không khí

Đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và chăn nuôi trên địa bàn xã đều có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường và được giám sát thực hiện tốt nên chất lượng môi trường không khí xung quanh xã Quảng Khê còn tốt. Nồng độ các khí độc hại gây ô nhiễm môi trường không khí như NO2, SO2, CO, NH3 đều thấp, nằm trong ngưỡng cho phép của quy định theo QCVN 05:2013/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí xung quanh.

7.2.3. Hiện trạng ô nhiễm do chất thải rắn

Chất thải rắn sinh hoạt: Tình hình thu gom và xử lý Chất thải rắn sinh hoạt của nhân dân đều tự xử lý bằng cách chôn, đốt hoặc thải trực tiếp ra môi trường...

7.2.4. Hiện trạng và diễn biến chất lượng môi trường đất (Suy thoái đất do việc lạm dụng phân hóa học và thuốc BVTV)

Hiện trạng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Ba Bể nói chung và xã Quảng Khê nói riêng có đặc tính:

+ Nồng độ pH của đất tương đối ổn định.

+ Nồng độ KLN trong đất (Cu, Pb, Cd, Zn) chưa phát hiện.

+ Dư lượng thuốc BVTV thuộc gốc Clo chưa phát hiện.

Nhìn chung, môi trường đất trong nông nghiệp hiện vẫn chưa có dấu hiệu ô nhiễm do thuốc BVTV sử dụng trong nông nghiệp. Việc sử dụng thuốc BVTV mới gia tăng trong thời gian gần đây do áp lực nâng cao năng suất, tình hình ô nhiễm chưa ở mức nghiêm trọng.

7.3. Dự báo xu thế các vấn đề môi trường do tác động của việc lập và thực hiện quy hoạch

7.3.1. Phân tích dự báo các tác động tích cực và tiêu cực có thể tới môi trường do thực hiện quy hoạch
a) Phân tích dự báo ô nhiễm môi trường không khí
·  Ô nhiễm không khí từ hoạt động công nghiệp - TTCN: Việc phát triển công nghiệp - TTCN sẽ có nguy cơ gia tăng ô nhiễm đặc biệt là bụi (từ các nhà máy), các khí gây mùi từ rác thực phẩm như NH3, H2S (từ các nhà máy chế biến nông sản, thực phẩm) và các chất ô nhiễm khác. Sự phát triển của các hoạt động công nghiệp - TTCN theo quy hoạch sẽ là một nguồn gây ô nhiễm không khí đáng kể trong tương lai. Tuy nhiên, hoạt động công nghiệp - TTCN được quy hoạch cách ly tốt với khu dân cư, khu đô thị nên khả năng ảnh hưởng sẽ được giảm thiểu. Các ngành công nghiệp - TTCN khác được quy hoạch chủ yếu là công nghiệp công nghệ cao nên ít có khả năng gây ô nhiễm không khí.

·  Ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông: Xã Quảng Khê theo quy hoạch, sẽ mở rộng, nâng cấp mạng lưới giao thông. Khi đó, chất lượng đường sẽ tốt hơn do đó nồng độ ô nhiễm bụi mặt đường sẽ giảm dần. Khi đó ô nhiễm không khí sẽ chủ yếu do các khí thải của các phương tiện giao thông như PM10, NOx, SO2, CO. Ô nhiễm sẽ tập trung chủ yếu ở dọc các trục giao thông chính.

b) Phân tích dự báo ô nhiễm do nước thải
Nước thải sinh hoạt và nước thải từ các hoạt động sản xuất theo quy hoạch sẽ tăng cao so với hiện trạng do dân số tăng và mở rộng quy mô sản xuất. Tuy nhiên, trong đồ án quy hoạch cũng đã xây dựng được định hướng hệ thống thoát nước thải và xử lý nước thải.

Theo quy hoạch đã định hướng xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, hình thức sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, đẩy mạnh công nghệ giống, công nghệ lai tạo, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng; tập trung đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất và các giải pháp kỹ thuật nhằm giảm giá thành, tăng hiệu quả cạnh tranh trên thị trường; tiếp tục khai thác các thế mạnh sản xuất lúa, thủy sản, cây ăn trái, các cây hoa màu. Hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với công nghiệp chế biến và ứng dụng khoa học kỹ thuật phần nào góp phần làm giảm đáng kể lưu lượng chất thải, nước thải.

c) Phân tích dự báo ô nhiễm do chất thải rắn và nghĩa trang
Đồ án quy hoạch đã dự báo được lượng chất thải rắn thải ra từ sinh hoạt, sản xuất và y tế, dự kiến chất thải rắn sinh hoạt phát sinh đến năm 2030 của xã Quảng Khê là 3,33 tấn/ngày. Cần tổ chức thu gom chất thải rắn hợp lý tại các khu dân cư và phân loại trước khi đưa đến khu xử lý tập trung. Thực hiện tốt công tác phân loại và thu gom rác tập trung trên địa bàn xã thì sẽ tránh được tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải rắn gây ra.

7.3.2. Phân tích dự báo sự cố, tai biến môi trường

Việc quản lý bảo vệ rừng tốt, tiếp tục trồng rừng và cây phân tán theo quy hoạch; quy hoạch diện tích đất nông nghiệp sẽ giúp điều hoà vi khí hậu, đảm bảo cân bằng nguồn nước mặt và nước ngầm.

7.3.3. Đánh giá sự phù hợp giữa các quan điểm, mục tiêu của quy hoạch và các quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường của xã

Trong đồ án quy hoạch xây dựng xã Quảng Khê với các mục tiêu đã xác định, nội dung quy hoạch các chuyên ngành đã đưa ra các giải pháp về tổ chức không gian phát triển công nghiệp, làng nghề, các khu dân cư; khoanh vùng bảo vệ các khu cây xanh; chọn đất và sử dụng đất hợp lý; kết hợp phát triển hệ thống giao thông; định hướng phát triển các khu xử lý chất thải rắn, các khu nghĩa trang; định ra các nguyên tắc xây dựng hệ thống xử lý nước thải; đưa ra cơ chế quản lý bảo vệ môi trường nhằm từng bước phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các ấp, hướng tới phát triển bền vững. Mục tiêu và các nội dung được thể hiện trong đồ án quy hoạch là phù hợp với quan điểm mục tiêu về bảo vệ môi trường toàn xã.

7.4.  Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các vấn đề môi trường
7.4.1. Phương hướng chung

Phương hướng chung trong quá trình thực hiện Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Quảng Khê là: Phải đảm bảo nguyên tắc phát triển xây dựng cùng với thực thi các biện pháp, giải pháp kỹ thuật môi trường, nhằm đảm bảo phát triển xây dựng trong vùng đáp ứng và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội từng thời kỳ, đồng thời với đảm bảo an toàn môi trường, hướng tới phát triển bền vững.

7.4.2. Định hướng về đánh giá tác động môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch

Trong quá trình thực hiện quy hoạch cần quan tâm đặc biệt về đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư khu tiểu thủ công nghiệp, là nguồn phát sinh chất thải rắn cùng với hệ thống thoát nước chung và nước thải nhằm đảm bảo an toàn chất lượng nguồn nước mặt, nước ngầm trong khu vực.

7.4.3. Giải pháp kỹ thuật

a)
Khai thác sử dụng hợp lý có hiệu quả đất đai và nguồn lực tự nhiên

Khai thác sử dụng đất - các nguồn lực đất - các nguồn lực tự nhiên hợp lý có hiệu quả là điều kiện tiên quyết, là cơ sở nền tảng tạo lập môi trường phát triển bền vững.

·  Khai thác sử dụng đất đai: Phải thực hiện đúng mục đích, quy mô và tuân thủ chặt chẽ tiêu chí, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã quy định trong các quy hoạch chuyên ngành (xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp; nông, lâm nghiệp...) phù hợp với quy hoạch tổng thể, kế hoạch sử dụng đất từng thời kỳ trên địa bàn xã.

·  Khai thác các nguồn lực tự nhiên: Khai thác các nguồn lực tự nhiên thông qua đầu tư, phát triển phải thực hiện đồng bộ, tập trung đúng theo quy hoạch phát triển chuyên ngành, tuân thủ chặt chẽ quy trình kỹ thuật, công nghệ và các giải pháp bảo vệ môi trường.

b) Bảo vệ hệ sinh thái rừng
Rừng ở Ba Bể nói chung và xã Quảng Khê nói riêng không chỉ có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường của địa phương mà còn có vai trò quan trọng bảo vệ nguồn nước. Khi thực hiện cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trên địa bàn xã phải có phương án đánh giá tác động môi trường cụ thể.

c) Khai thác và sử dụng nguồn nước
·  Nguồn nước mặt: Nghiêm cấm xây dựng các nhà máy, cơ sở sản xuất xả nước thải độc hại trong vùng bảo vệ nguồn nước. Có chính sách khuyến khích sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng trong khu vực dân cư và công nghiệp. Việc này giúp giảm thiểu nguyên nhiên liệu tiêu thụ từ đó giảm lượng nước thải phải phát sinh.

·  Nguồn nước ngầm: Là nguồn nước ngọt quan trọng cho các khu vực, việc khai thác sử dụng là cần thiết. Cần đánh giá trữ lượng, có quy hoạch khai thác sử dụng hợp lý, đúng quy trình kỹ thuật, phân bổ hợp lý, không khai thác quá tập trung trên từng khu vực, không khai thác với thời gian liên tục quá mức, có thể dẫn đến cạn kiệt, hạ thấp mực nước ngầm làm suy giảm trữ lượng và kéo theo các tác động khác không kiểm soát được làm suy giảm chất lượng môi trường.

d) Kiểm soát hoạt động sản xuất nông nghiệp
·  Quy hoạch và kiện toàn hệ thống các trung tâm, các trạm bảo vệ thực vật đảm bảo khả năng kiểm soát đầu vào và đầu ra trong hoạt động sử dụng phân bón và các hóa chất bảo vệ thực vật.

·  Thành lập hệ thống bảo vệ thủy hải sản bên cạnh hệ thống thú y, hệ thống bảo vệ gia súc, gia cầm, thủy cầm đảm bảo khả năng kiểm soát đầu vào đầu ra thức ăn, các loại vacxin và các loại thuốc chữa bệnh.

e) Giảm thiểu tác động do biến đổi khí hậu
·  Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu trên cơ sở kế hoạch của tỉnh, huyện.

·  Thực hiện tốt phương án quy hoạch, bảo tồn nghiêm ngặt các khu bảo tồn sinh thái giúp tăng khả năng thoát nước, và tăng cường khả năng điều hòa vi khí hậu.

·  Có các biện pháp chuẩn bị kỹ thuật, tạo hành lang cây xanh cách ly đối với các khu dân cư ở vùng trũng, những khu vực bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở trên địa bàn xã.

f) Giải pháp quản lý
Quản lý môi trường thực chất là quản lý các nguồn, các tác nhân gây ô nhiễm phát sinh trong quá trình hoạt động khai thác, sử dụng đất đai, các nguồn lực tự nhiên; quản lý khai thác, sử dụng nguồn nước mặt, nguồn nước ngầm; quản lý hệ thống thu gom và xử lý chất thải lỏng (nuớc thải sinh hoạt, nuớc thải sản xuất công nghiệp và nông nghiệp); quản lý hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn (chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn y tế rác công nghiệp và chất thải nguy hại...); xây dựng, quản lý nghĩa trang; quản lý hoạt động sinh hoạt và sản xuất phát sinh tiếng ồn và ô nhiễm không khí.

g) Công tác giáo dục nâng cao nhận thức, tham gia bảo vệ và gìn giữ môi trường trong cộng đồng
·  Công tác giáo dục nâng cao nhận thức, tham gia bảo vệ và gìn giữ môi trường trong cộng đồng cần phải được coi trọng như một chính sách có tính chất chiến lược. Mỗi người dân cần phải có nhận thức đầy đủ về nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, tự nguyện tham gia bảo vệ và gìn giữ môi trường.

·  Người dân trong cộng đồng là chủ đầu tư các dự án ở mọi quy mô, trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, phải thực hiện nghiêm túc quy định về lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; ở giai đoạn thực hiện đầu tư và khai thác quản lý vận hành nhất là những dự án công trình công nghiệp và sản xuất phải thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường được duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

·  Cùng với việc giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng, cần có các biện pháp chế tài đảm bảo cho mọi nguời nghiêm chỉnh thực hiện nghĩa vụ gìn giữ bảo vệ môi trường, đúng theo quy định.

PHẦN VIII

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ VÀ NHU CẦU VỐN, NGUỒN LỰC THỰC HIỆN

8.1.  Các chương trình phát triển và danh mục ưu tiên đầu tư

8.1.1. Các chương trình tổng thể đầu tư xây dựng và phát triển xã

a. Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

·  Đầu tư nâng cấp, xây dựng đồng bộ hệ thống đường bộ hiện đại theo quy chuẩn, tiêu chuẩn và hệ thống đường thuỷ theo hướng hiện đại, văn minh.

·  Đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước, ... theo hướng văn minh, hiện đại.

b. Xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội

·  Đầu tư xây dựng và hiện đại hoá các cơ sở văn hoá, giáo dục, đào tạo.

·  Chương trình đầu tư hiện đại hoá các cơ sở y tế, chăm sóc sức khoẻ.

c. Kêu gọi và xúc tiến các dự án đầu tư lớn trong lĩnh vực sản xuất, dịch vụ

·  Kêu gọi và xúc tiến đầu tư phát triển một số dự án trọng điểm trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Đặc biệt là các khu vực dịch vụ vui chơi giải trí mang tính cộng đồng.

·  Kêu gọi đầu tư xây dựng và thực hiện dự án phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ quy mô hộ gia đình trên địa bàn toàn xã trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã.

·  Đầu tư hình thành các trung tâm thương mại và dịch vụ tài chính, tín dụng áp dụng các công nghệ hiện đại trong các hoạt động dịch vụ.

8.1.2. Các dự án ưu tiên đầu tư

-
 Đầu tư xây dựng các trục đường tại khu trung tâm xã, nâng cấp các đường trục xã, trục thôn.

-
 Đầu tư mở rộng, nâng cấp, xây dựng một số đường trục xã, trục thôn đảm bảo đạt tiêu chuẩn về cấp đường và liên hoàn hệ thống giao thông.

-  Đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kênh mương thủy lợi, đảm bảo cung cấp nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp.

-
 Đầu tư xây dựng các khu dịch vụ thương mại.

-
 Xây dựng, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (cấp điện; hệ thống cấp nước; hệ thống thoát nước; hệ thống thông tin liên lạc)

-
 Đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng hệ thống hạ tầng xã hội cấp xã và thôn xóm: trụ sở công an xã, sân thể thao trung tâm xã, khu công viên cây xanh, trường học, sân thể thao,..

8.2 Các giải pháp thực hiện quy hoach.

             8.2.1. Nhóm giải pháp về kinh tế - kỹ thuật

- Xây dựng và triển khai các dự án ưu tiên đầu tư: Căn cứ phương án quy hoạch các ngành, lĩnh vực; căn cứ quan điểm, mục tiêu phát triển, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã, đề xuất các dự án ưu tiên đầu tư;

·  Xây dựng đồng ruộng, cải tạo đất theo đúng quy trình kỹ thuật với từng đối tượng để thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi;

·  Khuyến khích, tạo điều kiện để nông hộ phát triển các cơ sở sản xuất giống cây trồng, vật nuôi ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo giống tiến bộ kỹ thuật cung ứng đủ cho người sản xuất;

·  Ngành chuyên môn và chính quyền cấp tỉnh, huyện nên trích ngân sách hỗ trợ từ 30 - 50% cho các hộ sử dụng giống mới;

·  Đưa nhanh các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất, mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao; trước hết là công nghệ tạo giống mới, sử dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm, sử dụng chế phẩm sinh học và phân hữu cơ vi sinh trong trồng trọt, chăn nuôi. . .

·  Làm tốt công tác thú y, bảo vệ thực vật phòng chống dịch bệnh kịp thời cho cây trồng, vật nuôi, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm;

·  Phổ biến các công thức phối chế thức ăn từ các loại thức ăn đậm đặc trong chăn nuôi và thủy sản để giảm giá thành thức ăn, song vẫn đảm bảo yêu cầu về chất lượng và tăng năng suất;

·  Vận động và hỗ trợ kinh phí (từ 1,0 - 1,5 triệu đồng) các hộ chăn nuôi xây dựng hầm biogas để bảo vệ môi trường sinh thái và cung cấp chất đốt với giá rẻ;

·  Tổ chức tốt dịch vụ đầu vào cho sản xuất, hình thành mạng lưới đại lý vật tư phục vụ cho nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp;

·  Xây dựng các mô hình trình diễn, thông qua các hoạt động khuyến nông, chuyển giao kỹ thuật cho người sản xuất;

·  Bảo đảm vốn ngắn hạn và trung hạn cho người sản xuất thông qua các hoạt động tín dụng, cho người sản xuất vay với tiêu chí: đúng đối tượng, đúng thời điểm, đủ số lượng và thời gian với lãi suất ưu đãi;

·  Đẩy mạnh tiến độ thi công các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo động lực thu hút đầu tư phát triển các ngành kinh tế chủ lực và cải thiện đời sống nhân dân theo tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.

             8.2.2. Nhóm giải pháp về cơ chế quản lý đầu tư xây dựng

·  Các công trình xây dựng trên địa bàn xã giao cho Ủy ban nhân dân xã quản lý và sử dụng.

·  Các công trình xây dựng bằng 100% nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước do Ban Quản lý dự án huyện hoặc UBND xã làm chủ đầu tư. Các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội quan trọng phải có thiết kế kỹ thuật do Ủy ban nhân dân huyện thẩm định và phê duyệt.

·  Các công trình đường ngõ, xóm do cộng đồng dân cư bàn bạc thiết kế, làm chủ đầu tư và tổ chức thực hiện trên tinh thần hướng dẫn của Ban quản lý NTM của xã, để bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, phù hợp quy định.

·  Vốn ngân sách hỗ trợ, UBND xã có nhiệm vụ tiếp nhận, chủ động quyết định thu chi theo mục tiêu, công khai báo cáo định kỳ để cộng đồng biết và giám sát. Ưu tiên vốn ngân sách Nhà nước, vốn chương trình lồng ghép cho xây dựng đường giao thông chính, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, công trình giáo dục, văn hóa, thể thao.

             8.2.3. Nhóm giải pháp về công tác tuyên truyền vận động

·  Xây dựng NTM xã Quảng Khê dựa vào nội lực của cộng đồng là chính, với sự hỗ trợ, giúp đỡ của chính quyền các cấp; kế thừa, phát huy kết quả của các chương trình, dự án đã và đang thực hiện trên địa bàn, những cơ sở hạ tầng đã được xây dựng.

·  Tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân trong xã về chương trình xây dựng nông thôn mới đem lại lợi ích thiết thực về kinh tế, xã hội,... nhằm tạo được sự đồng thuận cho người dân. Hướng dẫn nhân dân xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn xã và huyện để cùng chung tay góp sức về nhân lực, vật lực. Huy động sự tham gia đóng góp của nhân dân với nhiều hình thức đa dạng như: đóng góp bằng tiền, công sức, vật liệu và hiến đất cho xây dựng các công trình (mở rộng đường, nhà văn hóa, vườn hoa sân chơi thiếu nhi, ..), kêu gọi sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, sự đóng góp xây dựng quê hương của con em trong xã công tác ở các vùng trong cả nước.
             8.2.4. Nhóm giải pháp về đào tạo nhân lực

·  Đào tạo kiến thức quản lý cho cán bộ, tổ hợp tác, chủ trang trại qua các lớp tập huấn ngắn hạn, trung hạn.

·  Tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho nông dân: xây dựng các mô hình trình diễn công nghệ cao, mô hình khuyến nông, mô hình cây con chủ lực; mô hình cơ giới hóa trong sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản sau thu hoạch để nâng cao hiệu quả sản xuất.

·  Đầu tư thử nghiệm một số mô hình học nghề phi nông nghiệp tại cộng đồng, tạo thuận lợi cho lực lượng lao động trẻ có cơ hội học tập.

             8.2.5. Nhóm giải pháp về chương trình hỗ trợ của tỉnh, chương trình lồng ghép

·  Hỗ trợ nguồn vốn vay phát triển sản xuất, đào tạo nghề và giải quyết việc làm thông qua các nguồn quỹ như: Quỹ xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm, Quỹ hỗ trợ từ Hội nông dân, Quỹ hỗ trợ từ Hội Phụ nữ, Quỹ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi đất, Quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể...

·  Thực hiện chính sách hỗ trợ người dân xây dựng nhà vệ sinh hợp vệ sinh và hầm biogas trong chăn nuôi nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

· Nghiên cứu đổi mới cơ chế quản lý xây dựng cơ bản và cơ chế quản lý vốn ngân sách hỗ trợ cho xây dựng nông thôn mới theo hướng đơn giản, dễ làm, phù hợp với đặc thù quản lý và đặc thù huy động vốn ở cấp cơ sở, phù hợp với phương thức trao quyền cho cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.

·  Xây dựng cơ chế thúc đẩy liên kết “4 nhà”: nhà nông - nhà doanh nghiệp - nhà khoa học - Nhà nước trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

·  Lồng ghép vốn các công trình trên địa bàn xã; Đưa chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu vào Chương trình liên tịch như: Ngành nông nghiệp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên; Địa chính và Môi trường hướng tới môi trường sống xanh - sạch - đẹp; Ngành Tư pháp trong việc xây dựng ý thức pháp luật trong cộng đồng dân cư nông thôn và ngành Văn hóa trong việc bảo tồn và phát triển các giá trị truyền thống văn hóa.

             8.2.6. Nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện Đồ án Quy hoạch chung

Tổ chức thực hiện Đồ án Quy hoạch chung là bước tiếp theo khi quy hoạch được duyệt; đối với quy hoạch cho các đơn vị hành chính (tỉnh, huyện), tổ chức thực hiện quy hoạch được giao cho đơn vị có năng lực và có ngành chức năng đứng ra chịu trách nhiệm. Riêng đơn vị hành chính xã (cấp Chính quyền cơ sở) cần phải có sự cam kết hỗ trợ từ nhiều phía và phải được dân chủ hóa sâu rộng trong quần chúng.

Theo quy chế quản lý quy hoạch chung việc thực hiện phát triển sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng cho quy hoạch được duyệt xem như việc chấp hành một văn bản đã được pháp lý hóa đảm bảo kỷ cương không cho phép cá nhân - tổ chức... tự ý phá vỡ quy hoạch. Nếu có phát sinh phải đề đạt cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý.

Để nội dung quy hoạch được thực hiện theo đúng tiến độ, cần xác định trách nhiệm đối với từng tổ chức, cá nhân liên quan như sau:

·  Các phòng ban liên quan của huyện
+ Xây dựng, trình duyệt và triển khai thực hiện các dự án ưu tiên.

+ Phân bổ nguồn vốn ngân sách hàng năm cho từng dự án.

+ Chủ động phối hợp với Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi tỉnh để xác định nhu cầu và xây dựng kế hoạch cung ứng giống cây trồng vật nuôi cho xã.

+ Phối hợp với xã chọn điểm xây dựng mô hình và chuyển giao công nghệ.

+ Cụ thể hóa quy trình sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi trên từng đơn vị đất đai.

+ Tổ chức thực hiện các kế hoạch đào tạo, khuyến nông, tham quan học tập do ngành nông nghiệp tỉnh xây dựng.

+ Hướng dẫn các xã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch huy động vốn trong dân bằng việc xây dựng quỹ tín dụng, bảo hiểm, thành lập HTX, thành lập quỹ của các hội phụ nữ, thanh niên, nông dân, cựu chiến binh...

+ Chủ động liên hệ với các doanh nghiệp chế biến nông sản trên địa bàn và vùng lân cận xây dựng quy chế phối hợp thực hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

·  Đảng bộ chính quyền địa phương, UBND và các tổ chức trong hệ thống chính trị cấp xã:
+ Phối hợp cùng các ban ngành cấp huyện, xây dựng các dự án ưu tiên;

+ Lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch chung xây dựng được thực hiện bằng phiếu góp ý thông qua hình thức trưng bày công khai hoặc giới thiệu phương án quy hoạch trên phương tiện thông tin đại chúng;
+ Vận động toàn dân nhận thức đầy đủ về nội dung quy hoạch và thực hiện sản xuất theo đúng quy hoạch đã được duyệt;

+ Tham gia tổ chức thực hiện các dự án ưu tiên trên địa bàn xã;

+ Xử lý kịp thời những trường hợp cố tình làm trái hoặc phá vỡ điều chỉnh quy hoạch;

+ Trực tiếp vận động nông dân, trang trại thành lập các hợp tác xã và tham gia các hội và hiệp hội ngành nghề;

+ Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để ngành nông nghiệp và khuyến nông cấp tỉnh, huyện tìm kiếm địa điểm xây dựng mô hình và chuyển giao công nghệ;

+ Xây dựng và thực hiện kế hoạch huy động vốn trong dân;

·  Nông dân, chủ trang trại và những tổ chức cá nhân trực tiếp sản xuất:
+ Trực tiếp tham gia thực hiện các dự án ưu tiên đầu tư;

+ Tham gia hiến đất, làm đường giao thông và chỉnh trang nhà ở;

+ Những hộ có nhiều đất và nằm trong vùng trọng điểm nên ưu tiên dành đất và hợp tác nhiệt tình để xây dựng mô hình và chuyển giao công nghệ;

+ Tham gia đầy đủ các lớp hội thảo, tập huấn và tham quan học tập;

+ Đọc, thảo luận và thực hiện đúng quy trình kỹ thuật canh tác đối với từng đơn vị đất đai do ngành nông nghiệp huyện xây dựng.

Tóm lại, tổ chức triển khai thực hiện Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2030 đòi hỏi sự quan tâm chỉ đạo rất cao của Huyện ủy, UBND huyện Ba Bể, nhất là tinh thần làm việc với trách nhiệm cao của Ban chỉ đạo và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để huy động tốt nhất mọi nguồn lực đáp ứng các nội dung của phương án quy hoạch đã được duyệt

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
I. KẾT LUẬN

1. Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2030 đã nghiên cứu và đề xuất những giải pháp quy hoạch: các điểm dân cư tập trung có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, các vùng sản xuất nông nghiệp, TTCN, du lịch... kết nối chặt chẽ với các khu vực lân cận, khai thác tối đa tiềm năng và thế mạnh, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội cho xã. Đồng thời tạo cơ sở pháp lý để quản lý và hướng dẫn thực hiện xây dựng theo quy hoạch. Từ đó từng bước tạo điều kiện thực hiện quá trình chuẩn bị đầu tư và lập các dự án xây đựng trên địa bàn xã.

2. Đồ án quy hoạch đã cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện Ba Bể, quy hoạch chung xây dựng vùng huyện Ba Bể, phù hợp với đặc điểm sinh thái, tập quán sinh hoạt, sản xuất của dân cư địa phương, đáp ứng được các tiêu chí về nông thôn mới kiểu mẫu.

3. Để phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân xã Quảng Khê cần phải tập trung cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới đồng bộ cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng kỹ thuật sẽ là động lực phát triển kinh tế, tạo ra sức mạnh thu hút vốn đầu tư đặc biệt là trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn. Đối tượng ưu tiên đầu tư trước hết là các mô hình phát triển sản xuất, xây dựng các công trình giao thông, điện, thoát nước, nước sạch nông thôn.

4. Phát triển nông thôn mới kiểu mẫu bền vững phải đi đôi với việc nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị (Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể,.). Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; làng xã phải có thiết chế văn hóa, phát động sâu rộng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư

II. KIẾN NGHỊ

1. Kiến nghị UBND huyện Ba Bể sớm phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Quảng Khê để làm cơ sở trong việc triển khai xây dựng các điểm dân cư nông thôn.

2. Các dự án có nhu cầu xây dựng trong khu quy hoạch cần tuân thủ theo những quan điểm về tổ chức khai thác đất và bảo vệ cảnh quan, xây dựng các khu chức năng phù hợp.

3. Tiếp tục triển khai quy hoạch chi tiết các khu dân cư trên địa bàn xã nhằm cụ thể hóa Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2030.
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